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LỜI GIỚI THIỆU 

Thư mục chuyên đề nhằm mục đích giới thiệu 301 đầu tài liệu TRIẾT HỌC 

VÀ TÂM LÝ HỌC hiện có tại Trung tâm Thông tin – Thư viện. Thư mục biên soạn 

giới thiệu đầy đủ tên sách, tên tác giả, nơi xuất bản, nhà xuất bản, năm xuất bản, số 

lượng trang, giá tiền; có kí hiệu kho, kí hiệu phân loại và tóm tắt nội dung tài liệu để 

bạn đọc tìm kiếm tài liệu trong thư viện nhanh nhất. Thư mục chuyên đề tài liệu được 

sắp xếp theo vần chữ cái tên tài liệu và phân chia thành các lĩnh vực khoa học theo 

10 lớp chính của Khung phân loại Dewey (DDC) ấn bản 14 rút gọn.  

Hy vọng thư mục chuyên đề sẽ hữu ích đối với bạn đọc trong việc tra cứu 

nguồn tài liệu TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC phục vụ nghiên cứu khoa học và học 

tập. Trong quá trình biên soạn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận 

được ý kiến đóng góp chân thành của bạn đọc.  

Mọi góp ý xin gửi về Bộ phận thông tin - điện tử Trung tâm Thông tin - Thư 

viện hoặc qua Email: trungtamtttv-dvtdt@googlegroups.com 

 
     100: TRIẾT HỌC & TÂM LÝ HỌC 

 
    110: Siêu hình học 
    120: Tri thức luận, thuyết nhân quả & nhân loại 
    130: Cận tâm lý & thuyết huyền bí 
    140: Trường phái triết học cụ thể 
    150: Tâm lý học 
    160: Lôgic học 
    170: Đạo đức học 
    180: Triết học cổ đại, triết học trung cổ & triết học Phương Đông 
    190: Triết học Phương Tây hiện đại 

 

MÔ TẢ TÀI LIỆU 

 
 Nhan đề tài liệu / Tên tác giả.- Nơi xuất bản: Nhà xuất bản, Năm xuất bản .- Số 

lượng trang: Minh họa; Khổ   

 Tóm tắt: … 

 Kí hiệu kho: … 

           Kí hiệu phân loại: … 

mailto:trungtamtttv-dvtdt@googlegroups.com
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100 câu chuyện thành bại/ Quách Thành ; Dịch: Thành Khang, Ngọc San.- H. : Hồng Đức, 2012.- 
159tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Chia sẻ những bài học kinh nghiệm giúp con người vượt qua khó khăn, thử thách 
trong cuộc sống để thành công hơn 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.022434-Đ.022436 

Kí hiệu phân loại: 158.1 
100 câu chuyện triết lý và kẻ trí/ Quách Thành ; Tiến Thành.- Hà Nội : Hồng Đức, 2012.- 222 tr.; 21  

cm. 

 Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp các câu chuyện triết lý và kẻ trí giúp mọi người biết cách ứng xử 
trong mọi tình huống không chỉ giúp ích cho bản thân mà còn mang lại lợi ích cho cộng đồng. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.020743-Đ.020745 

Kí hiệu phân loại: 153.6 

100 câu chuyện về sự giàu có/ Quách Thành ; Thành Khang, Thanh Nhàn.- Hà Nội : Hồng Đức, 
2013.- 214 tr.; 21 cm. 

 Tóm tắt: Cuốn sách gồm 100 câu chuyện về sự giàu có cho bạn đọc một quan điểm rằng tiền 
bạc mang lại sự giàu có nhưng người nhiều tiền chưa chắc đã hạnh phúc, khi trái tim bạn ngập tràn 
yêu thương và khi bạn biết chưa sẻ cho người khác những gì bạn sở hữu thì bạn mới thực sự trở 
thành người giàu có. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.020141-Đ.020143 

Kí hiệu phân loại: 158 

1000 câu hỏi về phong thuỷ ứng dụng: Sách tham khảo / Đàm Liên.- H. : Văn hóa  thông tin, 2009.- 
819tr : ảnh minh hoạ; 24cm 

 Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu về lý luận phong thuỷ thường thức, từ quá trình phát triển 
phong thuỷ, nguồn gốc sâu xa, cơ sở lý luận của hai phái hình thế và lí khí, kinh điển văn hiến đến 
các vị tông sư phong thuỷ và những truyền thuyết dân gian 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000422 

Kí hiệu phân loại: 133.5 

1001 nhân vật và sự kiện trong lịch sử thế giới/ Ngọc Lê b.s.- Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2007.- 
515tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Khái quát về thân thế, sự nghiệp của các nhân vật lịch sử nổi tiếng thế giới và 
những đóng góp của họ có ảnh hưởng lớn lao đến những lĩnh vực trong lich sử, đó là các lĩnh vực 
chính trị, kinh tế, quân sự, khoa học kỹ thuật... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.008213 

Kí hiệu phân loại: 133.5 

101 điều thực sự quan trọng mà bạn đã biết nhưng vẫn quên/ Ernie J. Zelinski ; Huỳnh Văn 
Thanh dịch.- H. : Lao động, 2012.- 439tr.; 21cm 

 Tên sách bằng tiếng Anh: 101 really important things you already know, but keep forgetting 

 Tóm tắt: Đưa ra 101 lời khuyên giúp bạn vượt qua những trở ngại trong cuộc sống: đừng 
phức tạp hoá vấn đề, nhận thức được hạnh phúc mình đang có, đừng quan tâm đến thất bại, không 
bận tâm việc của người khác, hãy làm những điều khó khăn để có được thành công... 

 Kí hiệu kho: 
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  Đ.020705-Đ.020707 

Kí hiệu phân loại: 158.1 
11 lời khuyên dành cho thế hệ trẻ của Bill Gates/ Nguyễn Gia Linh  b.s..- H. : Lao động; Công ty 
sách Panda, 2015.- 206 tr.; 21 cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu những bài học kinh nghiệm được Bill Gates đúc kết từ những kinh nghiệm 
của chính bản thân mình nhằm giúp các bạn trẻ biết cách làm người thành công trong cuộc sống và 
thành đạt trong công việc 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.025256-Đ.025265 

Kí hiệu phân loại: 158 

12 con giáp diễn cầm tam thế/ Ngọc Đức.- H. : Thờ đại, 2012.- 140tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu cách xem tử vi qua giờ sinh, dự đoán đời người qua năm sinh, theo 12 
con giáp của tháng sinh. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.019954-Đ.019956 

Kí hiệu phân loại: 133.54 
12 con giáp và đời người/ Trọng Hầu.- Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2012.- 273 tr.; 
21 cm. 

 Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu tổng quát về 12 con giáp, trình bày chi tiết về tính cách, sức 
khỏe, tình yêu, sự nghiệp, tuổi hợp, tuổi khắc, nghề nghiệp thích hợp của người thuộc từng con giáp. 
Qua đó, giúp độc giả hiểu thêm về các con vật cầm tinh. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.019771-Đ.019773 

Kí hiệu phân loại: 133.3 

12 con giáp và những năm tháng cuộc đời.- H. : Văn hoá thông tin, 2003.- 19tr; 246cm 

 Tóm tắt: Giải thích nguồn gốc mười hai con giáp và vị trí, vai trò, ảnh hưởng của chúng trong 
các lãnh vực liên quan. Đi sâu giới thiệu phong tục tập quán, tác phẩm mỹ nghệ, công trình nghệ 
thuật mang dáng dấp từng con giáp 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000996-Đ.000998 

Kí hiệu phân loại: 133.3 

1200 câu hỏi phong thủy vượng người vượng nhà/ Thạch Kiều Thanh ; Thành Khang, Hồng 
Thắm.- Tp. Hồ Chí Minh : Từ điển Bách khoa, 2013.- 598 tr.; 24 cm. 

 Tóm tắt: Tập hợp 1200 câu hỏi và giải đáp thắc mắc về kết cấu kiến trúc nhà ở, trang trí nội 
thất và cả về thời trang, hôn nhân, gia đình theo quan niệm phong thủy. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.019897-Đ.019899 

Kí hiệu phân loại: 133 

30 ngày thiền quán/ Joseph Goldstein ; Nguyễn Duy Nhiên dịch.- H. : Tôn giáo, 2007.- 319tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Ghi lại những bài giảng, chỉ dẫn của một thiền sư Hoa Kỳ dành cho một khoá tu 30 
ngày, nhằm dạy cho ta cách sống không dích mắc với một tâm từ bao la, không chỉ lúc ngồi thiền mà 
cả trong cuộc sống ngoài đời 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000544-Đ.000548 

Kí hiệu phân loại: 158.1 
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56 nguyên tắc để thành công: 56 lời khuyên của một CEO thành đạt / Tom Markert ; Phạm Thảo 
Nguyên, Khôi Nguyên..- Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2012.- 151 tr.; 20 cm. 

 Tóm tắt: Cuốn sách  bao gồm 56 lời khuyên của một CEO thành đạt, giúp các bạn trẻ có 
những suy nghĩ và hành động đúng đắn để thăng tiến nhanh nhất trong bất kể môi trường làm việc 
nào. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.022986-Đ.022988 

Kí hiệu phân loại: 158 

6 năm thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và một 
số bài dự thi đoạt giải/ Nhóm Tri thức Việt tuyển chọn.- H. : Lao động, 2013.- 387tr.; 27cm 

 Tóm tắt: Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức. Những văn bản chỉ đạo về 
việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Triển khai cuộc vận động "Học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.021612-Đ.021614 

Kí hiệu phân loại: 170. 71 

880 câu hỏi về thuật số/ Thiệu Vĩ Hoa.- Hà Nội : Từ điển Bách khoa, 2012.- 726 tr.; 24 cm. 

 Tóm tắt: Gồm 880 câu hỏi - đáp về thuật số, từ Kinh Dịch đến phong thuỷ, Kỳ môn độn giáp, 
Bát tự mệnh lý, từ hướng mặt, tướng tay đến tam thức tuyệt học... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.019894-Đ.019896 

Kí hiệu phân loại: 133.3 

930 câu hỏi về khai vận chuyển vận/ Thạch Kiều Thanh ; Thành Khang, Tiến Thành.- Tp. Hồ Chí 
Minh : Từ điển Bách khoa, 2012.- 495 tr.; 24 cm. 

 Tóm tắt: Gồm những câu hỏi về tri thức cơ bản của phong thuỷ; tăng cường tài vận; vương 
nghiệp vận - nắm bắt tài vận và kinh doanh; phong thuỷ văn phòng - tạo đột phá sự nghiệp; vận văn 
xương - quy hoạch việc học cho con cái, dưỡng sinh sức khoẻ - môi trường phong thuỷ; vật trang trí 
phong thuỷ - pháp bảo cải vận... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.020210-Đ.020212 

Kí hiệu phân loại: 133 

Ăn uống trị bệnh mỡ trong máu/ Thái Uyên, Thu Cúc b.s.- H. : Thanh Niên, 2012.- 167tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu các món ăn điều trị bệnh mỡ trong máu. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.022428-Đ.022433 

Kí hiệu phân loại: 163.2 

Bài học lớn từ những câu chuyện nhỏ/ Quang Tịnh; Biên dịch: Phạm Thị Thanh Dung, Nguyễn Thị 
Thanh Mai.- Tái bản lần 1.- H. : Từ điển bách khoa, 2012.- 278tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Gồm những mẫu chuyện giàu tính triết lý giúp người đọc cảm nhận sâu sắc chân lý 
của cuộc sống, từ cay đắng ngọt bùi của cuộc sống hiện thực mà ngộ ra triết lý nhân sinh, bài học đối 
với nhân xử thế. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.019359-Đ.019361 

Kí hiệu phân loại: 158 

Bạn có hấp dẫn hay không?/ Jesse S.Nirenberg.- TP.HCM : Nxb. Trẻ, 1987.- 223tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Hướng dẫn bạn đọc nắm bắt được thuật tâm lý khi nói chuyện, nghệ thuật gây cảm 
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tình, cách lắng nghe và thu hút sự chú ý của người khác, nghệ thuật làm đối phương chuyển đổi ý 
định, đến việc hoàn thiện trí não... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.005181 

Kí hiệu phân loại: 158 
Bàn tay mã số cuộc đời/ Mục Nhân ; Hiền Chi Mai biên dịch; Nguyễn Khắc Minh h.đ..- H. : Văn hoá 
Thông tin, 2012.- 142tr.; 21cm 

 Dịch từ nguyên bản tiếng Trung Quốc 

 Tóm tắt: Giới thiệu đầy đủ và hệ thống những quan niệm của người Trung Quốc cổ đại về 
quan hệ giữa những đường nét, hoa văn và các khu vực của bàn tay với tố chất của con người trong 
hiện tại, tương lai theo nhiều góc độ: Sức khoẻ, trí tuệ, khí chất, đời sống, tư duy, năng lực... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.019362-Đ.019364 

Kí hiệu phân loại: 133.6 
Bàn tay mã số cuộc đời/ Mục Nhân ; Hiền Chi Mai biên dịch; Nguyễn Khắc Minh h.đ..- H. : Chính trị 
quốc gia, 2004.- 311tr : hình vẽ; 19cm 

 Dịch từ nguyên bản tiếng Trung Quốc 

 Tóm tắt: Giới thiệu đầy đủ và hệ thống những quan niệm của người Trung Quốc cổ đại về 
quan hệ giữa những đường nét, hoa văn và các khu vực của bàn tay với tố chất của con người trong 
hiện tại, tương lai theo nhiều góc độ: Sức khoẻ, trí tuệ, khí chất, đời sống, tư duy, năng lực... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000342-Đ.000344 

Kí hiệu phân loại: 133.6 

Bàn về hạnh phúc/ Matthieu Ricard ; Lê Việt Liên dịch ; Nguyễn Quang Chiến h.đ..- H. : Tri thức, 
2009.- 500tr; 21cm 

 Tóm tắt: Xác định giá trị của hạnh phúc được nuôi dưỡng bằng cảm xúc với lòng vị tha, sự 
khiêm nhường, vượt qua gian nan bão tố, nuôi dưỡng hạnh phúc bằng sự lạc quan. Phân tích những 
cảm xúc gây rối loạn tâm trí, tham vọng, hận thù, ghen tức...sẽ không có hạnh phúc 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000345-Đ.000347 

Kí hiệu phân loại: 170 

Bí ẩn bàn tay: Giải mã những bí ẩn của cuộc sống / Trần Minh soạn dịch.- H. : Văn hóa thông tin, 
2012.- 67tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức cơ bản giúp bạn xem tướng tay và giải đáp các câu hỏi 
về cuộc đời con người qua bàn tay. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.019421-Đ.019423 

Kí hiệu phân loại: 133.6 
Bí ẩn bát quái/ Vương Ngọc Đức, Diêu Vĩ Quân, Tăng Lỗi Quang.- H. : Văn hoá thông tin, 2004.- 
929tr; 21cm 

 Dịch từ nguyên bản tiếng Trung Quốc 

 Tóm tắt: Giới thiệu các quan niệm biện chứng và duy vật lịch sử với tính chất khách quan 
khoa học, đồng thời cũng chỉ ra các điểm vô lý mê tín dị đoan, các lý luận mâu thuẫn và phản khoa 
học trong các thuật đó 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000356 
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Kí hiệu phân loại: 181 

Bí ẩn của chiêm mông và vu thuật - Đại điển tích văn hoá Trung Hoa/ Diêu Vĩnh Quân, Diêu Chu 
Huy.- H. : Văn hoá thông tin, 2004.- 640tr; 21cm 

 Dịch từ nguyên bản tiếng Trung Quốc 

 Tóm tắt: Tác giả chỉ ra những yếu tố hợp lý về kế thừa trong số các kinh nghiệm và người 
xưa để lại trong các thuật phong thuỷ, trạch cát, chiêm tinh, chiêm thuỷ... đồng thời cũng chỉ ra các 
điểm vô lý mê tín dị đoan, các lý luận mâu thuẫn và phản khoa học trong các thuật đó 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000354-Đ.000355 

Kí hiệu phân loại: 133.4 

Bí ẩn của tướng thuật: Nghiên cứu và phê phán thuật xem tướng cổ đại / Vương Ngọc Đức (ch.b.), 
Trần Hưng Nhân ; Dịch: Lê Huy Tiêu.- Tái bản lần 1.- H. : Văn hoá Thông tin, 2005.- 402tr; 21cm 

 Dịch từ nguyên bản tiếng Trung Quốc 

 Tóm tắt: Trình bày các nghiên cứu sâu sắc về một trong những hiện tượng văn hoá mang 
tính chất thần bí của Trung Quốc là thuật xem tướng. Tìm hiểu lịch sử tướng thuật, các đại tướng sư, 
sách về tướng thuật, các môn loại tướng thuật... Phê phán tướng thuật 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000357-Đ.000358 

Kí hiệu phân loại: 138 

Bí ẩn vạn sự trong khoa học dự báo cổ: Thuật số phương đông.- Thanh Hóa : Thanh Hóa, 2012.- 
456 tr.; 24 cm. 

 Tóm tắt: Cuốn sách bao gồm các nội dung chính: Thuyết âm dương ngũ hành; dự báo vận số 
theo tứ trụ; dự báo cát hung theo nhị thập phân bát tú; dự báo cát hung theo bát quát văn vương; dự 
báo sự việc theo mai hoa dịch số; dự báo nhân duyên theo âm dương bát quát; phép xem ngày tốt 
xấu; chọn ngày lành, giờ lành làm đại sự; dự báo hung cát theo ngũ hành khuyết; làm nhà theo phong 
thủy. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.020244-Đ.020245 

Kí hiệu phân loại: 131.5 

Bí quyết phong thủy phương đông/ Mộc Khoa, Thanh Vi.- Hà Nội : Mỹ thuật, 2011.- 159 tr.; 21cm. 

 Tóm tắt: Cuốn sách giải thích các nguyên lý của phong thủy trong bối cảnh đời sống hiện đại, 
giúp độc giả có những kiến thức tạo dựng không gian đầy sức sống ngay rại ngôi nhà của mình. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.019752-Đ.019754 

Kí hiệu phân loại: 133 

Biện chứng của tự nhiên.- Tái bản.- H. : Chính trị quốc gia, 2004.- 681tr; 21cm 

 Tóm tắt: Gồm các bút kí về những vấn đề quan trọng của phép biện chứng trong khoa học tự 
nhiên, qua các nội dung hình thức vận động của vật chất, sự sống, quá trình hình thành của con 
người - xã hội... những vấn đề lý luận và phương pháp luận, khoa học và sự phân loại khoa học 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000032-Đ.000033 

Kí hiệu phân loại: 146 

Biểu tượng may mắn trong phong thủy/ Tuệ Quân tổng hợp và b.s..- Tài bản lần 1.- H. : Mỹ thuật, 
2012.- 168tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu các biểu tượng mang nhiều ý nghĩa may mắn: Bình A, Tài lộc, Phú quý, 
thăng tiến...Tìm hiểu khám phá ý nghĩa và giá trị văn hóa ẩn chứa trong các loại biểu tượng may mắn 
trong tài liệu này. 
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 Kí hiệu kho: 

  Đ.020082-Đ.020083; Đ.022585 

Kí hiệu phân loại: 133 
Binh pháp tôn tử: một tác phẩm kinh điển về mưu lược gây ảnh hưởng đến toàn thế giới/ Tôn 
Vũ, HĐ Group.- H. : Hà Nội, 2009.- 331tr : Ảnh minh hoạ; 27cm 

 ĐTTS ghi: tuyệt tác binh thư hàng đâu thế giới dưới cách nhìn hiện đại 

 Tóm tắt: Giới thiệu thân thế, hoàn cảnh thời đại, tư tưởng quân sự tư tưởng triết học của Tôn 
Tử, cùng với các mưu kế trong Binh pháp Tôn Tử. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000361-Đ.000362 

Kí hiệu phân loại: 181.11 

Bốc dịch giải đoán tài vận/ Phong Sinh, Cát tường b.s..- H. : Thời đại, 2012.- 183tr. : hình vẽ, bảng; 
21cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu về kinh dịch và khả năng ứng dụng trong dự báo tương lai. Vận dụng kinh 
dịch trong xây dựng mô hình và phân tích mô hình dự báo. Kinh nghiệm và đúc kết nguyên lí phân 
tích mô hình dự báo của cổ nhân trên cơ sở của "Tăng san bốc dịch" 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.019834-Đ.019836 

Kí hiệu phân loại: 133.3 
Bốc dịch trong văn hoá phương Đông/ Bình chú / Phạm Văn Sinh.- Hải Phòng : : Nxb. Hải Phòng, 
2004.- 268tr : hình vẽ, bảng; 24cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu về kinh dịch và khả năng ứng dụng trong dự báo vận dụng kinh dịch trong 
xây dựng mô hình và phân tích mô hình dự báo. Kinh nghiệm và đúc kết nguyên lí phân tích mô hình 
dự báo của cổ nhân trên cơ sở của "Tăng san bốc dịch" 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000353; Đ.000537-Đ.000538 

Kí hiệu phân loại: 133 

Bốc dịch tự học: Tự học gieo quẻ mai hoa dịch số đoán số mệnh và thời vận kinh doanh / Mặc 
Uyên.- Hà Nội : Hồng Đức, 2012.- 158 tr.; 21 cm. 

 Tóm tắt: Bốc dịch dựa trên lý luận âm dương tương đồng với khoa tính xác suất, dự đoán sự 
biến cố có thể xảy ra. Cuốn sách đã đưa ra 64 tình huống, những hoàn cảnh có thể xảy ra trên mọi 
phương diện, đặc biệt là kinh tế, thương mại. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.020216-Đ.020218 

Kí hiệu phân loại: 133.1 

Bốc dịch tự học: Tự học gieo quẻ và lập quẻ dịch tự giải đoán vận mạng / Mặc Uyên.- Hà Nội : Hồng 
Đức, 2012.- 159 tr.; 21 cm. 

 Tóm tắt: Bốc dịch dựa trên lý luận âm dương tương đồng với khoa tính xác suất, dự đoán sự 
biến cố có thể xảy ra. Cuốn sách đã đưa ra 64 tình huống, những hoàn cảnh có thể xảy ra đối với vận 
mạng. 

Kí hiệu phân loại: 133.1 

Các chủ đề triết học/ Nguyễn Ước.- H. : Tri thức, 2009.- 606tr; 24cm .- Thư mục: tr. 604-606 

 Tóm tắt: Nêu lên ý nghĩa của triết học. Trình bày về các chủ đề triết học: vạn vật, phẩm tính, 
lượng tính, không gian và thời gian, quan hệ nhân quả, chủ nghĩa máy móc, giá trị... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000370 
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Kí hiệu phân loại: 107 

Các quy tắc hay trong giao tiếp/ Hoàng Văn Tuấn.- Hà Nội : Thanh niên, 2012.- 199 tr.; 19 cm. 

 Tóm tắt: Cuốn sách giúp người đọc các kinh nghiệm, kỹ xảo trong giao tiếp. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.022949-Đ.022951 

Kí hiệu phân loại: 153.6 

Các vật phẩm phong thuỷ cát tường/ Minh Quang.- H. : Hồng Đức, 2012.- 191tr. : ảnh, tranh; 21cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu hình ảnh, ý nghĩa của một số biểu tượng may mắn theo phong thuỷ như 
rồng, phượng hoàng, kỳ lân... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.019957-Đ.019959 

Kí hiệu phân loại: 133 
Cách thay đổi đời bạn: Sống để yêu thương & trao tặng / Ernest Holmes ; Biên dịch: Thế Hùng, Kiến 
Văn.- H. : Lao động, 2012.- 255 tr.; 21 cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu  những kiến thức giúp người đọc làm chủ được sức mạnh tinh thần lớn 
lao, hiểu rõ tiềm năng sẵn có trong con người mình, có dũng khí thay đổi cuộc sống theo chiều hướng 
tốt đẹp và có ý nghĩa hơn 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.020662-Đ.020664 

Kí hiệu phân loại: 158.1 

Cẩm nang thiết kế & trang trí nội thất theo phong thủy/ Nguyệt Hạ.- H. : Thời đại, 2013.- 183tr.; 
21cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu những khái niệm cơ bản trong phong thủy. Những nhân tố ảnh hưởng 
đến nhà ở, nguyên tắc và những cấm kỵ khi chọn mua nhà. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.019807-Đ.019809 

Kí hiệu phân loại: 133 
Câu chuyện nhỏ hàm ý lớn/ Việt Thư biên dịch.- Tái bản lần 1 

Tái bản lần 1 

Tái bản lần 1.- H. : Lao động, 2012.- 207 tr.; 21 cm 

 Tóm tắt: Tập hợp những mẩu truyện ngắn về những danh nhân, các vị thiền sư và cả những 
người rất bình thường trong xã hội mà qua cuộc đời, trí tuệ, cách ứng xử... của họ, chúng ta sẽ học 
được những chân lý đơn giản, sâu sắc, ý nghĩa 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.020738-Đ.020740 

Kí hiệu phân loại: 158 

Chiến thắng trò chơi cuộc sống: Tôi tài giỏi, bạn cũng thế. Dành cho người trưởng thành / Adam 
Khoo ; Dịch: Uông Xuân Vy, Trần Đăng Khoa.- H. : Phụ nữ ; TGM Books, 2013.- 298tr. : minh hoạ; 
24cm .- Tên sách bằng tiếng Anh: Winning the game of life 

 Tóm tắt: Phân tích những cách thức, chiến lược mang lại thành công trong cuộc sống như: 
đặt ra mục tiêu trong cuộc sống, luôn trở thành người dẫn đầu, có niềm tin và trạng thái tinh thần vui 
vẻ, đưa ra trắc nghiệm thách thức tâm lí, sức khoẻ, tiền bạc, quan hệ giao tiếp các hành vi 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.022542-Đ.022544 

Kí hiệu phân loại: 158.1 
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Cho và nhận - Ai hạnh phúc hơn ai?/ Việt Thư biên dịch.- Tái bản lần thứ 2.- H. : Từ điển Bách 
khoa, 2012.- 167tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện về tình thương yêu, về cách đối nhân xử thế; giúp bạn 
tìm thấy nhiều niềm vui, chữa lành mọi nỗi đau và mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.022437-Đ.022439 

Kí hiệu phân loại: 155.2 
Chu dịch thần đoán: Dự đoán nghề nghiệp / Gia Linh.- H. : Văn hóa thông tin, 2012.- 389tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Phân tích về vấn đề nghề nghiệp được biểu hiện qua từng quẻ tượng, 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.021759-Đ.021761 

Kí hiệu phân loại: 133.3 
Chu dịch thần đoán: Dự đoán tài vận, lập nghiệp / Gia Linh.- H. : Văn hóa thông tin, 2012.- 406tr.; 
24cm 

 Tóm tắt: Phân tích về vấn đề tài vận được biểu hiện qua từng quẻ tượng, 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.022740-Đ.022742 

Kí hiệu phân loại: 133.3 
Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán.- Tái bản.- H. : Chính trị quốc gia, 2004.- 
643tr; 21cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu tác phẩm triết học của V.I Lênin, được viết từ tháng hai đến tháng mười 
năm 1908 và được xuất bản tháng năm 1909, đây là cẩm nang để tìm hiểu và vận dụng phép biện 
chứng duy vật vào việc phân tích bối cảnh lịch sử, các hiện tượng kinh tế và chính trị của đời sống xã 
hội 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000068-Đ.000069 

Kí hiệu phân loại: 146 

Cơ sở tâm lý học ứng dụng/ Đặng Phương Kiệt.- H. : Đại học Quốc gia, 2001.- 758tr, : 12 tờ ảnh; 
24cm 

 T.1 .- Thư mục: tr. 756 

 Tóm tắt: Giới thiệu cách tiếp cận theo hướng ứng dụng tri thức tâm lý học để hiểu và lý giải 
những hiện tượng tâm lý vô cùng phức tạp và kỳ diệu của con người 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000908-Đ.000912 

Kí hiệu phân loại: 158 

Con đường hoàn hảo= The perfect way / Osho, Nguyễn Đình Hách.- H. : Văn hoá thông tin, 2008.- 
190tr; 21cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu những hoạt động của cuộc đời con người, chỉ cho chúng ta thấy con 
đường tuyệt vời và mãnh liệt nhất để sống và phát triển thông qua tình yêu, vui mừng lễ hội và sự 
chấp nhận sâu sắc về mình và người khác 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000363-Đ.000369 

Kí hiệu phân loại: 158.1 
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Con đường trở về tâm đạo / Robin S. Sharma ; Chương Ngọc.- Hà Nội : Bách khoa, 2012.- 254 tr.; 
21 cm. 

 Tóm tắt: Tập hợp những nghi thức rèn luyện mỗi ngày để có được sức khoẻ sung mãn, tinh 
thần sáng suốt, suy nghĩ tập trung và hình thành nhiều thói quen tốt nhằm hướng đến cuộc sống giản 
đơn nhưng ý nghĩa bằng cách hành trì những hạnh nguyện, qua việc pha trộn một cách tài tình tri 
thức tâm linh phương Đông và những nguyên tắc hành xử then chốt của phương Tây. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.020198-Đ.020200 

Kí hiệu phân loại: 158 

Con số tính cách và bí ẩn con số trong cuộc đời bạn: Thuật số luận Pi - ta - gor / Trần Gia Anh, 
Trần Đình Tuấn.- Hà Nội : Lao động, 2013.- 184 tr.; 18 cm. 

 Tóm tắt: Nghiên cứu thuật số luận Pi-ta-gor về các con số sinh nhằm tìm hiểu cá tính và động 
cơ của mỗi người trong cuộc đời. Phân tích tính cách của từng người theo những con số gắn liền với 
họ. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.019743-Đ.019745 

Kí hiệu phân loại: 133.3 

Cuộc đời bạn do chính bạn chọn lựa: 50 cách để sống đời hạnh phúc / Alexandra Stoddard.- H. : 
Từ điển bách khoa, 2012.- 302tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu những khảo luận ngắn gọn cùng những ví dụ hữu ích, tác giả đề nghị 50 
chọn lựa mà bạn có thể thực hiện để sống vui vẻ, đồng thời theo đuổi những mục tiêu chân, thiện, 
Mỹ. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.023403-Đ.023405 

Kí hiệu phân loại: 155.2 
Cuộc sống và các mối quan hệ xã hội: Kết thúc cũng là khởi đầu / Lissa Coffey ; Dịch: Thu Sao, 
Khôi Nguyên.- H. : Từ điển bách khoa, 2012.- 203tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Tìm hiểu về cuộc sống và các mối quan hệ xã hội. Phân tích và chỉ ra rằng sự thay 
đổi, dù gây ra phiền muộn hay đau khổ, vẫn mang lại những điều mới mẻ, thậm chí kỳ diệu. Chỉ cần 
bạn hiểu biết, chấp nhận, thông cảm và thích nghi thì sự thay đổi sẽ trở thành niềm vui và hy vọng 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.021434-Đ.021436 

Kí hiệu phân loại: 158.2 
Đắc nhân tâm :: Thuật đắc nhân tâm dụng nhân / Carnegie Dale ; An Lạc group dịch.- Gia Lai : Hồng 
bàng, 2012.- 297tr.; 21cm 

 Tên sách tiếng Anh: How to win friend & influence people 

 Tóm tắt: Trình bày một số kỹ năng cơ bản trong thuật đối nhân xử thế và các kỹ năng giao 
tiếp ứng xử trong mối quan hệ gia đình, vợ chồng, bạn bè, đồng nghiệp... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.022443-Đ.022445 

Kí hiệu phân loại: 158.1 
Đắc nhân tâm: 1001 cách chinh phục lòng người / Mai Chi sưu tầm và biên soạn.- H. : Thời đại, 
2013.- 143tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu 1001 cách chinh phục lòng người. Phương pháp rèn luyện kỹ năng sống 
cho bản thân; cách chinh phục đối phương; những ứng xử trong cuộc sống. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.023052-Đ.023054 
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Kí hiệu phân loại: 153.6 
Đại cương triết học Đông phương/ Nguyễn Ước.- H. : Tri thức, 2009.- 575tr.; 24cm .- Thư mục: tr. 
571-575 

 Tóm tắt: rình bày lịch sử, nội dung, quan điểm của triết học phương Đông dựa trên những tôn 
giáo lớn ở lục địa này: Ấn giáo, Phật giáo thời kỳ đầu, Kỳ na giáo, Đại thừa, Nho giáo, Đạo giáo, Mật 
tông, Thiền tông 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000384-Đ.000385 

Kí hiệu phân loại: 181 

Đại cương triết học Tây phương/ Nguyễn Ước.- H. : Tri thức, 2009.- 491tr.; 24cm .- Thư mục: tr. 
489-491 

 Tóm tắt: Trình bày những vấn đề xoay quanh triết học Tây phương: triết học cơ bản, triết học 
tâm trí, triết học tôn giáo, triết học chính trị, triết học lục địa... Giới thiệu tiểu sử và quan điểm triết học 
của 30 triết gia 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000380-Đ.000383 

Kí hiệu phân loại: 190 

Đánh thức con người phi thường trong bạn/ Anthony Robbins ; Lưu Văn Huy biên dịch.- Tái bản 
lần 2.- Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2013.- 407tr. : hình vẽ; 21cm 

 Tên sách bằng tiếng Anh: Awaken the giant within 

 Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên để thay đổi suy nghĩ, giải phóng sức mạnh tiềm ẩn trong 
mỗi người, làm chủ bản thân, định hướng cho tương lai, tạo dựng một cuộc sống thành đạt và hạnh 
phúc 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.020853-Đ.020855 

Kí hiệu phân loại: 158.1 

Đạo đức học : Giáo trình đào tạo giáo viên trung học cơ sở hệ cao đẳng sư phạm/ Phạm Khắc 
Chương, Hà Nhật Thăng.- H. : Giáo dục, 1998.- 144tr; 21cm 

 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. .- Thư mục: tr. 138 

 Tóm tắt: Đạo đức học là một khoa học; Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học; Nội dung 
giảng dạy và giáo dục đạo đức hiện nay; Đạo đức truyền thống của dân tộc; Chủ tịch Hồ Chí Minh - 
sự kết tinh truyền thống của dân tộc 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000376 

Kí hiệu phân loại: 170.071 

Đạo đức học: Giáo trình đào tạo giáo viên THCS hệ CĐSP / Hà Nhật Thăng.- H. : Giáo dục, 1998.- 
144tr.; 20cm 

 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo 

 Tóm tắt: Nghiên cứu về đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ, phạm trù cơ bản của giáo dục đạo 
đức hiện nay. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.005510 

Kí hiệu phân loại: 170.071 

Đạo lý sống đẹp/ Dịch: Thế Anh.- H. : Thời đại, 2012.- 165tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện chứa đựng triết lý nhân sinh sâu sắc.Nó như cơn mưa 
dịu mát làm thanh lọc tâm hồn, dẫn bạn rời xa các tham vọng vật chất, khơi dậy niềm tin và hy vọng 
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vào cuộc sống tốt đẹp chờ đón những người biết sống theo đúng đạo lý. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.022464-Đ.022466 

Kí hiệu phân loại: 150.1 
Đạo xử thế muôn đời/ Trương Diễm Linh ; Tạ Ngọc Ái dịch.- H. : Từ điển bách khoa, 2013.- 299tr.; 
21cm 

 Tóm tắt: Đưa ra một số kinh nghiệm, quy tắc trong ứng xử, quan hệ xã hội như thay đổi cách 
nghĩ, thay đổi cuộc sống, ứng xử linh hoạt trong môi trường phức tạp, quan hệ tốt với quần chúng, 
làm việc hết mình, học cách nói chuyện để có được những mối quan hệ tốt đẹp, giúp mọi người hoàn 
thiện mình hơn 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.020055-Đ.020057 

Kí hiệu phân loại: 153.6 
Đặt tên theo 12 con giáp/ Tạ Hải Đông b.s; Vĩnh Khang, Kiến Văn dịch.- H. : Văn hóa thông tin, 
2011.- 270tr. : ảnh; 21cm 

 Tóm tắt: Trình bày nguồn gốc của cầm tinh. Tìm hiểu con giáp, lịch pháp và thuyết âm dương 
ngũ hành. Những từ kỵ và hợp khi đặt tên theo con giáp. Ứng dụng đặt tên theo con giáp. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.021279-Đ.021281 

Kí hiệu phân loại: 133 

Để giành lấy cơ hội bạn chỉ có 3 giây/ Trần Trung.- Tp. Hồ Chí Minh : Từ điển Bách khoa, 2012.- 
199 tr.; 20 cm. 

 Tóm tắt: Cuốn sách thu thập những câu chuyện về sự khôn ngoan của con người. Bạn đọc 
có thể hoạc được những điều hay, lẽ phải từ những câu chuyện này vf áp dựng vào cuộc sống giúp 
cuộc sống của bạn có ý nghĩa hơn. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.023021-Đ.023023 

Kí hiệu phân loại: 158 

Để hàn gắn con tim trong 30 ngày/ Thái Tùng Lâm.- H. : Văn hóa thông tin, 2012.- 334tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu các trạng thái tâm lý của con người khi yêu bị tổn thương, cách xác định 
tư tưởng để vượt qua nổi đau trong tình yêu.Cuốn sách này được viết để dành cho những người 
chưa yêu, đang yêu và những người đã khổ vì yêu , những người đang hạnh phúc với tình yêu. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.021751-Đ.021753 

Kí hiệu phân loại: 152.4 
Để làm người chiến thắng/ Nguyễn Văn Hải.- H. : Văn hóa Thông tin, 2012.- 160tr. : minh họa; 21cm 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.022276-Đ.022278 

Kí hiệu phân loại: 150 

Đi vào thế giới trong ta: Giải mã giấc mơ / Pháp Thịnh, Văn Chung b.s..- H. : Thanh niên, 2012.- 
207tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Sưu tầm những tư liệu dân gian về giấc mơ - đây được xem là một tài liệu để giải trí, 
tham khảo. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.019625-Đ.019627 

Kí hiệu phân loại: 154.6 
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Địa lợi/ Bạch Huyết ; Nguyễn Văn Mậu dịch.- H. : Nxb. Hà Nội, 2008.- 230tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu các phương pháp để nhận thức và lợi dụng hoàn cảnh xã hội, hoàn cảnh 
tự nhiên như môn kì thuật để lựa chọn phương hướng tốt nhất. Thông qua tính khu vực phán đoán 
khí phách con người và phong thuỷ thuật lợi dụng ưu thế địa lí vận dụng vào các lĩnh vực của cuộc 
sống 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000400-Đ.000401 

Kí hiệu phân loại: 133 

Địa lý phong thuỷ toàn thư/ Trần Văn Hải.- H. : Văn hoá thông tin, 2003.- 479tr; 21cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu thuật phong thuỷ: coi đất dựng nhà, xem tuổi tử vi... giúp ích phần nào 
cho những ai quan tâm đến quan niệm duy tâm 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000407-Đ.000410 

Kí hiệu phân loại: 133.5 

Địa thế và sự nghiệp theo phong thuỷ/ Thanh Long.- Thanh Hoá : Nxb.Thanh Hoá, 2008.- 200tr; 
24cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu sự tìm hiểu về  phong thuỷ là môn khoa học thần bí nghiên cứu: chọn đất, 
chọn hướng, bố trí nội thất nhằm tối ưu nhà ở, đem lại những điều kiện tốt nhất cho sự tồn tại và phát 
triển của cuộc sống con người 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000402 

Kí hiệu phân loại: 133.5 

Dịch học tổng quan trong cách đối nhân xử thế/ Đỗ Hoàng Linh.- H. : Công an nhân dân, 2012.- 
207tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Trình bày khái niệm dịch học một cách tổng quan nhất, cách hiểu và vận dụng nội 
dung 64 quẻ dịch cùng 384 hào vào phép đối nhân xử thế trên cơ sở minh họa bằng những câu 
chuyện lịch sử kinh điển từ cổ đại đến cận hiện đại của triết học Đông phương 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.022105-Đ.022107 

Kí hiệu phân loại: 133.5 
Định hướng cuộc sống/ Ikeda Daisaku ; Biện Lập Cường dịch Hán, Nguyễn Thị Ngọc Chinh dịch 
Việt.- H. : Hồng Đức, 2012.- 197tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Tập hợp những bài viết của tác giả đề cập đến những vấn đề triết lý và quan niệm 
sống. Cuộc sống là quà tặng của tạo hoá hãy sử dụng nó một cách khôn ngoan và hiệu quả để đem 
lại những điều tốt đẹp cho bản thân và cho mọi người 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.021739-Đ.021741 

Kí hiệu phân loại: 128 
Đời người và nhà ở theo phong thủy/ Thái Vi.- H. : Thời đại, 2013.- 191tr. : ảnh; 21cm 

 Tóm tắt: Tìm hiểu những yếu tố ngoại cảnh ảnh hưởng tới phong thủy của ngôi nhà.Vị trí cát 
hung trong bố trí cửa, sắp xếp giường ngủ và các đồ vật trong phòng làm việc, phòng ngủ. Những 
kiêng kỵ trong thiết kế phòng bếp, thiết kế cầu thang. Phong thủy trong  bài trí bàn thờ cũng như sử 
dụng đúng vật dụng phong thủy trong phong thủy nhà ở. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.022560-Đ.022562 

Kí hiệu phân loại: 133 
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Đối nhân xử thế trong văn hóa Phương Đông: Hiểu người trong mọi quan hệ / Quảng Tuệ, Trần 
Khang Ninh.- Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2011.- 291tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Khái quát những nét chung về văn hóa ứng xử của người phương Đông cổ xưa và 
cách nhận biết giữa người với người trong xã hội Trung Hoa xưa 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.022419-Đ.022421 

Kí hiệu phân loại: 153. 6 

Đổi vận cho người mệnh khuyết: Quyển thu đông / Lý Cư Minh.- Hà Nội : Hồng Đức, 2012.- 231 tr.; 
24 cm. 

 Tóm tắt: Tìm hiểu bí mật về vận mệnh con người trong bát tự thần toán. Tính cách và những 
khiếm khuyết của những người sinh vào mùa thu và mùa đông. Cách cải vận bằng ăn uống theo 12 
con giáp. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.019900-Đ.019902 

Kí hiệu phân loại: 133.3 

Đổi vận cho người mệnh khuyết: Quyển xuân hạ / Lý Cư Minh.- Hà Nội : Hồng Đức, 2012.- 247 tr.; 
24 cm. 

 Tóm tắt: Tìm hiểu bí mật về vận mệnh con người trong bát tự thần toán. Tính cách và những 
khiếm khuyết của những người sinh vào mùa xuân và mùa hạ. Cách cải vận bằng ăn uống theo 12 
con giáp. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.019903-Đ.019905 

Kí hiệu phân loại: 133.3 

Dự đoán lục hào/ Nguyễn Văn Trấn.- H. : Hồng Đức, 2012.- 371tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu một ví dụ về quẻ trong "phệ học thông khảo", thiếp theo là các nội dung 
khác nhau ứng với từng quẻ khác nhau; Đặc biệt trong từng chương nội dung đều giải thích khái quát 
về cách dự đoán các sự việc khác nhau. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.019326-Đ.019328 

Kí hiệu phân loại: 133 
Đức nhẫn của tiền nhân/ Tiến Thành biên soạn.- H. : Thời đại, 2012.- 179 tr.; 21 cm 

 Tóm tắt: Tập hợp những chuyện của các bậc tiền nhân Trung Quốc  thời xưa thông qua danh 
ngôn, tục ngữ, sách sử liên quan đến chữ "nhẫn" 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.020732-Đ.020734 

Kí hiệu phân loại: 158.1 

Đức Thư: Tố chất của người lãnh đạo / Dương Minh Hào.- Hà Nội : Thanh niên, 2012.- 513 tr.; 21 
cm. 

 Tóm tắt: Cuốn sách đưa ra cách xử lý các tình huống của nhà lãnh đạo tài ba được người 
khác kính phục. Cung cấp các kinh nghiệm, kiến thức giúp nhà lãnh đạo hài hòa về hành vi, trí tuệ, 
tình cảm và thái độ của một con người. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.022967-Đ.022969 

Kí hiệu phân loại: 158 

Đừng quá nghiêm khắc với bản thân/ Nguyễn Văn Hải.- H. : Thời đại, 2012.- 158tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Bộ sách giới thiệu về những bài viết của tác giả về kỹ năng sống, cách tạo cho mình 
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tâm lý thoải mái để sống sao cho hạnh phúc, sống với chính con người thật của mình và phải là một 
người yêu đời, biết hành động vì chân lý... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.022576-Đ.022578 

Kí hiệu phân loại: 150 
Đường Minh Quân. Hướng nhà- hướng đất theo phong thuỷ/ Đường Minh Quân.- H. : Lao động, 
2007.- 494tr : ảnh minh hoạ; 19cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu về phong thuỷ nhà đất:  phòng ngủ, phòng khách.... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000392-Đ.000393 

Kí hiệu phân loại: 133.5 

Dương trạch phong thuỷ/ Giản Chiêm.- H. : Văn hoá Thông tin, 2008.- 194tr. : hình vẽ; 21cm .- Thư 
mục: tr. 195 

 Tóm tắt: Trình bày những cơ sở lí thuyết khoa học của thuật phong thuỷ. Tìm hiểu những khu 
vực thích hợp xây dựng nhà ở và phong thuỷ của ngôi nhà: của chính, nhà bếp, nhà vệ sinh, phòng 
ngủ, phòng đọc sách,... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000373-Đ.000375 

Kí hiệu phân loại: 133.5 

Freud và tâm phân học/ Phạm Minh Lăng.- H. : Văn hoá Thông tin, 2004.- 365tr; 19cm .- Thư mục: 
tr. 361-365 

 Tóm tắt: Khái luận về tâm phân học - Kiến thức cơ bản về tâm phân học: lý thuyết về cái vô 
thức, lý thuyết về tình dục, các chứng bệnh tâm thần phương pháp điều trị và vai trò của cái tôi (Tâm 
lí học về cái tôi) 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000935-Đ.000936 

Kí hiệu phân loại: 150 

Gia cát thần toán "384 quẻ dự đoán của Khổng Minh"/ Gia Cát Lượng, Cổ Đồ Thư.- H. : Văn hóa 
thông tin, 2009.- 462tr; 27cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu 384 quẻ dự đoán của Gia Cát Lượng, dùng để dự đoán cát hung hay vận 
mệnh qua thẻ làm thêm kiến thức và vốn sống của bạn 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000403 

Kí hiệu phân loại: 133.3 

Giác quan thứ sáu: Khơi nguồn năng lượng tâm linh của bạn / Laurie Nadel; dịch: Thành Khang, 
Trương Yến.- H. : Từ điển Bách khoa, 2012.- 303tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Tìm hiểu mối tương quan giữa trực giác, khả năng sáng tạo và các sự kiện tinh 
thần. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.019445-Đ.019447 

Kí hiệu phân loại: 133. 8 

Giải đáp các vấn đề về phong thuỷ/ Lillian Too, Nguyễn Mạnh Thảo dịch.- TP.Hồ Chí Minh : 
Nxb.Trẻ, 2008.- 175tr : anhr minh hoạ; 26cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu tổng quát các vấn đề về phong thuỷ: theo hướng, theo  tuổi... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000404-Đ.000405 
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Kí hiệu phân loại: 133.5 

Giải mã những biểu hiện cảm xúc trên khuôn mặt/ Paul Ekman, Wallace V.Friesen; Dịch: Khang 
Thành, Xuân Duy.- H. : Từ điển bách khoa, 2013.- 286tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Tài liệu nói về khuôn mặt và cảm xúc của chính bản thân và những người xung 
quanh mình.Những cảm xúc ấy bao gồm những gì và chúng được thể hiện trên khuôn mặt như thế 
nào? Tại sao chúng ta hay nhầm lẫn trong việc hiểu những biểu hiện cảm xúc trên khuôn mặt. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.020680-Đ.020681 

Kí hiệu phân loại: 133.5 
Giải mã nốt ruồi: Nghiên cứu văn hóa cổ truyền phương Đông / Thúy Hồng.- H. : Thời đại, 2013.- 
127tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu những biểu hiện về số phận, vận hạn của con người qua nốt ruồi; giải 
đoán các nốt ruồi. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.019233-Đ.019235 

Kí hiệu phân loại: 133 
Giáo trình logic học đại cương: Đào tạo đại học Hành chính / B.s.: Nguyễn Hữu Khiển, Nguyễn 
Thuý Vân (ch.b.), Nguyễn Anh Tuấn....- H. : Khoa học và kỹ thuật, 2012.- 198tr. : hình vẽ, bảng; 21cm 

 ĐTTS ghi: Học viện Hành chính 

 Tóm tắt: Trình bày đối tượng, phương pháp và công cụ logic hình thức. Các đặc điểm chung, 
phân loại về khái niệm, phán đoán, quy luật logic cơ bản, suy luận, chứng minh và bác bỏ 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.024101-Đ.024103 

Kí hiệu phân loại: 160 
Giáo trình logic học: Giáo trình / Lê Doãn Tả, Tô Duy Hợp, Vũ Trọng Dung.- H. : Chính trị quốc gia, 
2004.- 334tr : hìnhvẽ; 21cm 

 ĐTTS ghi: Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phân viện Hà Nội- Khoa Triết học 

 Tóm tắt: Trình bày về đối tượng, ý nghĩa của logic học và những kiến thức về khái niệm, 
phán đoán, các quy luật cơ bản của logic hình thức, suy luận, chứng minh và bác bỏ, giả thuyết 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000943-Đ.000944 

Kí hiệu phân loại: 160.071 

Giáo trình mỹ học cơ sở/ Hồ Văn Khang (ch.b.), Đỗ Huy, Đỗ Thị Minh Thảo, Nguyễn Ngọc Ánh.- H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2011.- 207 tr.; 21 cm 

 Tóm tắt: Trình bày đối tượng, vai trò, mối quan hệ của mỹ học. Giới thiệu khách thể thẩm mỹ, 
chủ thể thẩm mỹ, bản chất của nghệ thuật và các đặc trưng thẩm mỹ của văn học và các phương 
pháp sáng tác 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.024996-Đ.025005 

Kí hiệu phân loại: 111.071 

Giáo trình tâm lý học đại cương/ Nguyễn Quang Uẩn (ch.b.), Nguyễn Văn Lũy, Đinh Văn Vang.- In 
lần thứ 5, có sửa chữa, bổ sung.- H. : Đại học Sư phạm, 2006.- 230tr; 21cm 

 Tóm tắt: Khái quát chung về khoa học tâm lí; cơ sở sinh lí thần kinh của tâm lí; Hoạt động, 
giao tiếp và sự hình thành, phát triển tâm lí, ý thức; Nhân cách và sự hình thành nhân cách; Hoạt 
động nhận thức, tình cảm và ý chí của nhân cách, trí nhớ 

 Kí hiệu kho: 
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  Đ.000406; Đ.000947-Đ.000948 

Kí hiệu phân loại: 150.071 

Giáo trình tâm lý học lãnh đạo, quản lý: Hệ cao cấp Lý luận Chính trị / Trần Ngọc Khuê.- H. : Lý 
luận Chính trị, 2004.- 214tr.; 19cm 

 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia HCM. Khoa Tâm lý xã hội .- Thư mục: tr. 209-211 

 Tóm tắt: Những vấn đề cấp thiết của tâm lý học lãnh đạo, quản lý hiện nay, những hiện 
tượng tâm lý trong hoạt động lãnh đạo, quản lý. Nhân cách, uy tín của người lãnh đạo, quản lý 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000949 

Kí hiệu phân loại: 150.071 

Giáo trình tâm lý học: Giáo trình / Đỗ Thị Hường, Bùi Tất Nhơn.- H. : Hà Nội, 2006.- 140tr : hình vẽ; 
24cm 

 ĐTTS ghi: Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội 

 Tóm tắt: Những vấn đề cơ bản nhất của tâm lý học đại cương, tâm lý học sư phạm... : Tâm lý 
học là một môn khoa học, hoạt động-giao tiếp-nhân cách, lý luận về sự phát triển tâm lý trẻ em, 
hướng dẫn học môn tâm lý học tiểu học,... 50 đề và đáp án ngắn gọn để tự kiểm tra trình độ sau khi 
học xong môn này. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000945-Đ.000946 

Kí hiệu phân loại: 150.071 

Hai trăm câu hỏi về tướng mặt/ Lý Cao Trung.- H. : Thời đại, 2013.- 151tr. : ảnh; 21cm 

 Tóm tắt: Tổng quan về nghệ thuật xem tướng mặt. Xem tướng mặt luận đoán tính cách - trí 
tuệ, tiền tài - công danh, tình yêu - hôn nhân, sức khỏe, vận thế. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.020791-Đ.020793 

Kí hiệu phân loại: 138 

Hai trăm câu hỏi về tướng mệnh và tính cách con người/ Thái Hồng An.- H. : Thời đại, 2012.- 
158tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu những tinh hoa của thuật xem tướng phương Đông từ xưa đến nay.Sách 
được viết theo hình thức hỏi đáp, câu từ diễn đạt ngắn gọn, dễ hiểu, cùng nhiều hình ảnh minh họa rõ 
ràng, chi tiết, rất thuận tiện cho người đọc trong việc tra cứu thông tin và giải đáp các thắc mắc. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.019430-Đ.019432 

Kí hiệu phân loại: 138 
Hai trăm câu hỏi về tướng người/ Đặng Khắc Huy.- H. : Thời đại, 2012.- 159tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức đúc rút từ những chiêm nghiệm trong thực tế kết hợp 
giữa thuật xem tướng của người phương Đông và phương pháp phân tích logic của người Phương 
Tây, sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc về vận mệnh, sức khỏe, tình cảm, sự nghiệp thông qua 
hình tướng của từng bộ phận trên cơ thể... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.019356-Đ.019358 

Kí hiệu phân loại: 133.3 
Hành trình về phương Đông= Jouney to the East / Baird Thomas Spalding ; Nguyễn Phong dịch ; 
Đỗ Thuý Lai giới thiệu.- H. : Thế giới, 2009.- 249tr. : 21cm 

 Tóm tắt: Tập hồi kí ghi lại cuộc hành trình bí ẩn và huyền bí ở Ấn Độ, Tây Tạng, Trung Quốc, 
Ba Tư. Ghi nhận riêng của giáo sư Spalding về các cuộc hành trình. Sự trao đổi kiến thức giữa đoàn 
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thám hiểm với các vị thầy tâm linh 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.016394-Đ.016398 

Kí hiệu phân loại: 130 

Hãy bắt đầu vói câu hỏi tại sao?/ Simon Sinek; Ngọc Tuấn dịch.- Thanh hóa : Thanh hóa, 2013.- 
319 tr.; 21 cm 

 Tóm tắt: Tác giả cuốn sách hướng tới mục tiêu đánh thức khát vọng làm việc trong mỗi con 
người và chia sẻ các kinh nghiệm , niềm tin trong thuật lãnh đạo thông qua cảm hứng, bắt nguồn từ 
việc trả lời câu hỏi Tại sao. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.019908-Đ.019910 

Kí hiệu phân loại: 158 

Hãy là một người yêu đời/ Nguyễn Văn Hải.- H. : Thời đại, 2012.- 158tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Bộ sách giới thiệu về những bài viết của tác giả về kỹ năng sống, cách tạo cho mình 
tâm lý thoải mái để sống sao cho hạnh phúc, sống với chính con người thật của mình và phải là một 
người yêu đời, biết hành động vì chân lý... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.022707-Đ.022709 

Kí hiệu phân loại: 150 
Hãy nói với con rằng con giỏi lắm: Chìa khóa vàng mở cánh cửa tâm hồn trẻ / Nguyệt Minh.- Hà 
Nội : Lao động, 2013.- 377 tr.; 21 cm. 

 Tóm tắt: Cuốn sách nêu ra các cách làm thế nào khích lệ, động viên trẻ, giúp trẻ tự tin hơn 
vào chính bản thân mình, vào những điều tốt đẹp mà trẻ có được. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.022941-Đ.022943 

Kí hiệu phân loại: 155.4 

Hãy quyết  tâm hành động/ Nguyễn Văn Hải.- H. : Văn hóa Thông tin, 2012.- 160tr. : ảnh; 21cm 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.022279-Đ.022281 

Kí hiệu phân loại: 150 

Hãy trải lòng để vui sống/ Sanaya Roman ; Lê Thành dịch.- Tái bản lần thứ 1.- H. : Lao động, 2012.- 
203tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Hướng dẫn bạn cách biến những điều tiêu cực thành tích cực, xây dựng các mối 
quan hệ dựa trên sự chân thành, mở rộng trái tim đón nhận muôn mặt tình người, tìm đến sự bình 
yên và tự do cho tâm hồn để sống cuộc sống hạnh phúc 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.022467-Đ.022469 

Kí hiệu phân loại: 158.1 
Hãy trở thành chính mình: Đi tìm bản ngã chân thực của con người / Alan Watts ; Dịch: Trần Yến, 
Khôi Nguyên.- H. : Từ điển Bách khoa, 2012.- 191tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu các bài nghiên cứu về tư tưởng tôn giáo phương Đông, các bài tiểu luận 
vào cuối thập niên 1930, các bài báo của Alan Watts viết từ giữa thập niên 1950 về hành trình truy tìm 
bản ngã chân thực của con người như nghịch lý của sự tò mò, hãy trở thành chính mình, ngón tay chỉ 
trăng... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.022800-Đ.022802 
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Kí hiệu phân loại: 128 

Hãy tự tạo ra tương lai cho chính bạn: Cách nắm vững 12 yếu tố quan trọng của sự thành công 
không giới hạn / B.s.: Công Minh, Hà Duy.- Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 
2012.- 443tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Khám phá, tìm hiểu những tiềm năng đa dạng của bản thân nhằm đưa ra những 
biện pháp thiết thực, hiệu quả để dẫn đến thành công trong đời sống công việc và cá nhân. Giới thiệu 
12 nguyên tắc chiến lược được áp dụng để tạo ra tương lai cho chính bạn 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.019949-Đ.019950; Đ.022582 

Kí hiệu phân loại: 158 
Hãy tự tạo ra tương lai cho chính bạn: Cách nắm vững 12 yếu tố quan trọng của sự thành công 
không giới hạn / Công Minh, Hà Huy.- TP. Hồ Chí Minh : Đại học sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2012.- 
442 tr.; 21 cm. 

 Tóm tắt: Khám phá, tìm hiểu những tiềm năng đa dạng của bản thân nhằm đưa ra những 
biện pháp thiết thực, hiệu quả để dẫn đến thành công trong đời sống công việc và cá nhân. Giới thiệu 
12 nguyên tắc chiến lược được áp dụng để tạo ra tương lai cho chính bạn. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.022989-Đ.022991 

Kí hiệu phân loại: 158 

 

Hệ tư tưởng Đức/ C.Mác - Ph.Ăng ghen.- Tái bản.- H. : Chính trị quốc gia, 2004.- 1006tr; 21cm 

 Tóm tắt: Hệ tư tưởng nói chung và đặc biệt là hệ tư tưởng Đức. Cơ sở hiện thực của hệ tư 
tưởng, chủ nghĩa cộng sản, sự sản xuất ra bản thân hình thức liên hệ 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000070-Đ.000071 

Kí hiệu phân loại: 146.43 

Hiện tượng học tinh thần= Phanomenologie Des Geistes / Bùi Văn Nam Sơn.- H. : Văn học, 2006.- 
1638tr; 24cm 

 Dịch từ nguyên bản tiếng Đức 

 Tóm tắt: Tài liệu gồm 1683 trang giới thiệu về nhận thức khoa học, những ấn bản về hiện 
tượng học tinh thần các  chặng đường thánh giá 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000411-Đ.000413 

Kí hiệu phân loại: 107 

Hiệp kỷ biện phương thư/ Mai Cốc Thành (ch.b) ; Người dịch: Vũ Hoàng, Lân Bình.- H. : Văn hoá 
thông tin, 2008.- 969tr : hình vẽ; 21cm 

 T.1 

 Tóm tắt: Các cơ sở lý luận làm căn cứ cho thuật trạch cát như Hà đồ, Lạc thư, tiên thiên bát 
quái, hậu thiên bát quái phương vị và các thiên can, địa chí, 12 luật, 28 tú, 4 tự, 6 thời học thuyết can 
chi ngũ hành, nạm âm, nạp giáp... Tính chất cơ bản của 4 loại thần sắt lớn theo năm, tháng, ngày giờ. 
Trình bày sự cát hung, nghi kị. Cách chọn ngày cát, hương cát. Các kiến thức về thiên văn, lịch cách 
chọn pháp cần thiết cho trạch cát 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000625 

Kí hiệu phân loại: 133.3 

Hiệp kỷ biện phương thư/ Mai Cốc Thành ; Người dịch: Vũ Hoàng, Lân Bình.- H. : Văn hoá thông 
tin, 2008.- 994tr : bảng, hình vẽ; 21cm 
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 T.2 

 Tóm tắt: Một số nội dung nằm trong thuật trạch cát: Sắp xếp từng năm từ giáp tý đến quí hợi 
và các phương cát, phương hung dùng tuyển phương chọn hướng của âm trạch và dương trạch, giới 
thiệu một số phương pháp trạch cát mà dân gian quen dùng: dùng giờ, ngày, chọn đất 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000624 

Kí hiệu phân loại: 133.3 

Hóa giải vận hạn theo dân gian/ Chu Trác Luân.- H. : Hồng Đức, 2012.- 206tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức cơ bản về vận mệnh, vận hạn, nhìn thấy rõ ràng những 
ảnh hưởng từ vấn đề phong thủy, các sao, vận hạn tuổi tác, vận hạn kim lâu...đến đời sống con người 
mà từ lâu đã tồn tại trong dân gian 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.020693-Đ.020695 

Kí hiệu phân loại: 133.5 
Hoàn cảnh hậu hiện đại/ Jean Francois Lyotard ; Ngân Xuyên dịch ; Bùi Văn Sơn Nam h.đ..- Tái bản 
lần thứ nhất.- H. : Tri thức, 2007.- 235tr.; 20cm 

 Tóm tắt: Mô tả những biến đổi nhanh chóng của xã hội tất yếu dẫn đến sự khủng hoảng về 
"Tâm trạng" và hình thành nên một tâm thức hậu hiện đại, về phương diện triết học, các hình thức 
"hợp thức hoá" cho khoa học cũng đặt ra những vấn đề cần giải quyết, hoàn cảnh hậu hiện đại 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000978-Đ.000980 

Kí hiệu phân loại: 140 

Học cách chọn lựa học cách từ bỏ/ Đường Vấn; Dịch: Kiến Văn, Anh Nhi.- H. : Từ điển bách khoa, 
2012.- 255tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Lý giải cuộc sống bằng sự trải nghiệm cuộc sống chân thực của mình để bạn đọc 
tham khảo, ở đây tác giả nói về Tâm, cái tâm an vui sau mỗi sự chọn lựa và từ bỏ. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.023421-Đ.023423 

Kí hiệu phân loại: 155.2 
Học trong sử sách/ Lã Thúc Xuân; Nguyễn Thị Thại dịch.- H. : Lao động, 2015.- 208 tr.; 21 cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu những điều kỳ diệu của nhân tính và phát huy các ưu điểm của nhân tính. 
Đối nhân xử thế là biết cương nhu. Tri thức luôn là mục tiêu của con người. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.025071-Đ.025080 

Kí hiệu phân loại: 158.2 

Hướng dẫn ôn thi môn Triết học Mác - Lênin/ Trương Văn Phước (ch.b), Vũ Ngọc Pha, Nguyễn 
Hữu Vui...- Tái bản, có sửa chữa, bổ sung.- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000.- 111tr; 19cm 

 ĐTTS ghi: Trung tâm bồi dưỡng cán bộ giảng dạy lý luận Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí 
Minh 

 Tóm tắt: Sách được trình bày dưới dạng hỏi đáp với nội dung đảm bảo tính hệ thống, có 
trọng điểm, sát yêu cầu của chương trình bộ môn triết học Mác- Lênin 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000162-Đ.000163; Đ.000180 

Kí hiệu phân loại: 140 
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Huyền cơ của tứ trụ/ Lý Nhuận Tường.- Hà Nội : Thời đại, 2012.- 358 tr.; 24 cm. 

 Tóm tắt: Trình bày khái quát về âm dương ngũ hành, thiên can địa chi, dụng thần, tuế vận, 
cung mệnh, thai nguyên... Đồng thời, nêu lên những ví dụ về lời đoán mệnh lí cũng như suy đoán vận 
mệnh của con người và sơ lược về phương pháp hoá giải tai hoạ. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.020753-Đ.020754 

Kí hiệu phân loại: 133.3 

Huyền không địa lý/ Chung Minh Nghĩa.- H. : Hà Nội, 2007.- 409tr; 19cm 

 T.2 : Chú giải khảo nghiệm về huyền không địa lý 

 ĐTTS ghi: Huyền không địa lý toàn thư 

 Tóm tắt: Giới thiệu khảo nghiệm sự thịnh suy của gia trạch từ cổ chí kim chú giải ý nghĩa sâu 
xa của huyền không địa lý 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000389 

Kí hiệu phân loại: 133.5 

Huyền không địa lý/ Chung Minh Nghĩa.- H. : Hà Nội, 2007.- 413tr; 19cm 

 T.4 : Chú giải khảo nghiệm về huyền không địa lý 

 ĐTTS ghi: Huyền không địa lý toàn thư 

 Tóm tắt: Giới thiệu cách phán đoán và giải thích về nhữn quan niệm duy vật: bói toán, xem 
tướng số 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000391 

Kí hiệu phân loại: 133.5 

Huyền không địa lý/ Chung Minh Nghĩa.- H. : Hà Nội, 2007.- 425tr; 19cm 

 T.1 : Chú giải khảo nghiệm về huyền không địa lý 

 ĐTTS ghi: Huyền không địa lý toàn thư 

 Tóm tắt: Giới thiệu cách phán đoán và giải thích về nhữn quan niệm duy vật: bói toán, xem 
tướng số 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000388 

Kí hiệu phân loại: 133.5 

Huyền không địa lý/ Chung Minh Nghĩa.- H. : Hà Nội, 2007.- 485tr; 19cm 

 T.3 : Chú giải khảo nghiệm về huyền không địa lý 

 ĐTTS ghi: Huyền không địa lý toàn thư 

 Tóm tắt: Giới thiệu các thuật phong thuỷ: làm nhà, xây dựng nội thất.... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000390 

Kí hiệu phân loại: 133.5 

Jackson, Adam J.. Mặt phải: Đi tìm những cơ hội tiềm ẩn trong cuộc sống / Adam J. Jackson ; Dịch: 
Trần Đăng Khoa, Uông Xuân Vy.- H. : Phụ nữ, 2011.- 329tr. : ảnh, bảng; 24cm .- Thư mục: tr. 319-
329 

 Tóm tắt: Gồm những câu chuyện "người thật việc thật" của những người nổi tiếng và bình 
thường trên khắp thế giới, đã đối diện với nghịch cảnh và có tinh thần bất khuất vượt lên mọi khó 
khăn thử thách trong cuộc đời 
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 Kí hiệu kho: 

  Đ.022749-Đ.022751 

Kí hiệu phân loại: 158.1 
Khảo luận tư tưởng chu dịch/ Lê Văn Quán.- H. : Văn hoá thông tin, 2006.- 318tr; 19cm 

 Tóm tắt: Quyển sách nói về tư tưởng và văn hoá đầu tiên của Trung Quốc, đề cập đến nhiều 
lĩnh vực của nền văn hoá Trung Hoa: phương pháp canh tác, chăn nuôi, hình thức tổ chức gia tộc, 
nghi thức cúng lễ... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000394-Đ.000395 

Kí hiệu phân loại: 181 

Khoa học phong thuỷ trong cuộc sống/ Lillian Too, Nguyễn Mạnh Thảo.- H. : Nxb. Trẻ, 2008.- 
190tr; 24cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu các dịch thuật phong thuỷ bao gồm 4 phần: Nhập môn phong thuỷ, các 
nguyên lý phong thuỷ, thực hành phong thuỷ và những ứng dụng khác của phong thuỷ... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000415 

Kí hiệu phân loại: 133.5 

Khơi mở tiềm năng của bạn/ Lucia Capacchione ; Peggy Van Pelt ; Tiến Thành, Kiến Văn.- Hà Nội : 
Lao động, 2012.- 159 tr.; 21 cm. 

 Tóm tắt: Cuốn sách là những câu chuyện giúp chúng ta biết khơi dậy và phát huy những tiềm 
tăng của mỗi người. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.019926-Đ.019928 

Kí hiệu phân loại: 158.1 

Khởi nghiệp ngay/ Jeremy Harbour; Nguyễn Tư Thắng dịch.- Thanh Hóa : 56. Hoàng Tuấn. Nguyên 
lý chọn ngày theo lịch can chi/ Hoàng Tuấn.- H. : Hồng Đức, 2015.- 363 tr.; 27 cm 

 Tóm tắt: Tìm hiểu ảnh hưởng cua thời tiết, và không gian vũ tụ đến sức khoẻ và trạng thái 
tâm sinh lý con ngươì tránh bớt những "mê tín nhảm nhí" trong việc chọn ngày nhuốm mùa sắc dị 
đoan gây phiền toái cho ngươì sử dụng 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.025430-Đ.025439 

Kí hiệu phân loại: 133.56 

Kiến thức nhà ở theo phong tục dân gian/ Tuệ Duyên ; Biên dịch: Huy Sanh.- Thanh Hoá : 
Nxb.Thanh Hoá, 2008.- 607tr; 21cm 

 Phụ lục: tr. 423-558 

 Tóm tắt: Giới thiệu những khái niệm về địa lí học, đặc điểm và cấu thành khoa học của địa lí 
học hiện đại, ý nghĩa quan trọng của thuật phong thuỷ trong địa lí học và vận dụng phong thuỷ học 
trong thực tế 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000399 

Kí hiệu phân loại: 181 

Kinh dịch đạo của người quân tử/ Nguyễn Hiến Lê.- H. : Văn học, 1994.- 520tr : ảnh chân dung; 
19cm 

 Tóm tắt: Cuốn sách hướng dẫn bạn đọc tìm hiểu triết lý trong kinh dịch, tức vũ trụ quan, nhất 
là nhân sinh quan và cách cư xử trong kinh dịch... 

 Kí hiệu kho: 
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  Đ.000539-Đ.000540 

Kí hiệu phân loại: 181.51 

Kinh dịch trọn bộ.- H. : Văn hoá thông tin, 2008.- 725tr; 24cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu sự bắt nguồn và phát triển của kinh dịch 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000396-Đ.000398 

Kí hiệu phân loại: 181 

Kinh dịch và nguyên lý toán nhị phân/ Hoàng Tuấn.- Tái bản có sữa chữa bổ sung.- Gia Lai : Hồng 
Bàng, 2013.- 326tr.; 27cm 

 Tóm tắt: Kinh dịch và hệ nhị phân. Nội dung cơ bản của triết học dịch. 64 quẻ dịch - quái từ 
và hào từ. ứng dụng 64 quẻ dịc 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.022114-Đ.022116 

Kí hiệu phân loại: 101 
Kinh Thi/ Khổng Tử ; Tạ Quang Phát dịch.- H. : Văn học, 2004.- 601tr.; 21cm 

 T.1 

 In theo Kinh thi tập truyện của Nxb. Văn học năm 1991 .- Thư mục: tr. 600-601 

 Tóm tắt: Với hơn 160 bài thiên gồm thơ quốc phong (chính phong và biến phong) của những 
chu nam, thiệu nam, nam bội...được coi như một tấm gương để muôn thuở soi chung, lấy việc nhân 
chính đáng đức nhân mà tu thân, lấy việc dâm tà... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000663-Đ.000665 

Kí hiệu phân loại: 181.51 

Kinh Thi/ Khổng Tử, Tạ Quang Phát dịch.- H. : Văn học, 2004.- 922tr; 21cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu các bài kinh thi của trung quốc 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000666-Đ.000668 

Kí hiệu phân loại: 181.51 

Làm chủ tư duy thay đổi vận mệnh: Những phương pháp hiệu qủa giúp bạn đạt được bất cứ điều 
gì bạn muốn / Adam Khoo, Stuart Tan ; Dịch: Trần Đăng Khoa, Uông Xuân Vy.- Tái bản lần thứ 8.- H. 
: Phụ nữ ; TGM Books, 2013.- 433tr. : minh họa; 21cm 

 Tên sách bằng tiếng Anh: Master your mind, design your destiny 

 Tóm tắt: Trình bày về định nghĩa của NLP - lập trình ngôn ngữ tư duy. Giới thiệu các ứng 
dụng và thành tố cơ bản của NLP. Cách áp dụng những yếu tố ấy vào cuộc sống để làm thay đổi 
cuộc đời và làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.022539-Đ.022541 

Kí hiệu phân loại: 153.4 
Làm thế nào để phát triển một tính cách mạnh mẽ và tích cực/ Venkata Lyer ; Nhóm Nhân Văn 
biên dịch.- Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2007.- 264tr. : Bảng; 20cm 

 Tóm tắt: Trình bày các yếu tố cơ bản phát triển tính cách của bản thân để nâng cao chất 
lượng cuộc sống, để trở nên thành công trong mọi lĩnh vực 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.005074 
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Kí hiệu phân loại: 115.2 
Làm thế nào để phát triển một tính cách mạnh mẽ và tích cực: Cẩm nang hướng dẫn từng bước 
phát triển tính cách / Venkata Lyer ; Nhóm Nhân Văn biên dịch.- Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2007.- 
264tr. : bảng; 20cm 

 Tóm tắt: Trình bày các yếu tố cơ bản phát triển tính cách của bản thân để nâng cao chất 
lượng cuộc sống, để trở nên thành công trong mọi lĩnh vực 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.002114-Đ.002118 

Kí hiệu phân loại: 155.2 

Lão Tử tư tưởng và sách lược/ Trí tuệ.- Cà Mau : : Nxb. Mũi Cà Mau, 2003.- 230tr; 19cm 

 Tóm tắt: Tìm hiểu về Lão Tử và đạo giáo, các tư tưởng triết học về trị quốc của ông 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000416-Đ.000418 

Kí hiệu phân loại: 181.951 

Lễ thư: Thuật đối nhân xử thế trong lãnh đạo / Dương Minh Hào, Nguyễn Tử Thịnh, Đặng Hưng Kỳ, 
Lê Văn Thuận.- Hà Nội : Thanh niên, 2012.- 526 tr.; 21 cm. 

 Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp các quy tắc và nghệ thuật giao tiếp, giúp nhà lãnh đạo phát triển 
lên tầm cao mới, từng bước bổ sung và hoàn thiện. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.022970 

Kí hiệu phân loại: 158 

Lịch sử tâm lý học/ Nguyễn Ngọc Phú.- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004.- 250tr.; 21cm 

 ĐTTS ghi: ĐHQG Hà Nội. Trường ĐHKHXH và NV .- Thư mục: tr. 247-250 

 Tóm tắt: Trình bày các tư tưởng tâm lý học thời kỳ cổ đại, thời Trung cổ, phục hưng, tâm lý 
học thế kỷ 17, 18, nửa đầu thế kỷ 19, tâm lý học Gestalt... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000985 

Kí hiệu phân loại: 150.8 

Lich sử triết học phương Đông/ Nguyễn Đăng Thục.- TP.Hồ Chí Minh : Nxb. TP.Hồ Chí Minh, 
1991.- 457tr; 19cm 

 T.2 

 Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử triết học phương Đông như: trí thức thực nghiệm mở mang, triết lý 
về tự nhiên tiến triển 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000169 

Kí hiệu phân loại: 181.009 

Lịch sử triết học phương Đông/ Nguyễn Đăng Thục.- TP.Hồ Chí Minh : Nxb.TP.Hồ Chí Minh, 
1991.- 311tr; 19cm 

 T.3 

 Tóm tắt: Giới thiệu triết học Ấn Độ, triết gia ấn hiện đại, nêu lên nguyên lý chính là sự  thành 
tựu tối cao của nhân loại cốt ở tại sự mở mang đầy đủ các phương diện của nhân tính, thân thể, trí 
thức và tâm linh 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000170 

Kí hiệu phân loại: 181.009 
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Lịch sử triết học phương Đông/ Nguyễn Đăng Thục.- TP.Hồ Chí Minh : Nxb. TP.Hồ Chí Minh, 
1991.- 445tr; 19cm 

 T.4 

 Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử triết học Trung Hoa thời cổ điển, bắt đầu từ Khổng Tử (551-479 
Tr.C.N) cho đến Hàn Phi Tử (...-233 Tr.C.N) 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000171 

Kí hiệu phân loại: 181.009 

Lịch sử triết học phương Đông/ Nguyễn Đăng Thục.- TP.Hồ Chí Minh : Nxb.TP.Hồ Chí Minh, 
1991.- 411tr; 19cm 

 T.I 

 Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử triết học phương Đông như: Lịch sử ra đời, các trường phái triết 
học, thế giới quan, nhân sinh quan của các trường phái triết học phương Đông... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000168 

Kí hiệu phân loại: 181.009 

Lịch sử triết học từ cổ đại đến hiện đại/ Dagobert D.Runes, Phạm Văn Liễn dịch.- H. : Văn hoá 
thông tin, 2009.- 575tr : ảnh và chân dung minh hoạ; 24cm 

 Tóm tắt: Tài liệu giới thiệu chân dung các nhà triết gia trên thế giới, là nền tảng của một giáo 
lý đích thực định hướng con người lòng nhân hậu, sự bao dung và sự đại lượng 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000419 

Kí hiệu phân loại: 180 

Liễu Trang thần tướng: Ma y tướng nam Liễu Trang tướng nữ / Viên Liễu Trang.- H. : Hồng Đức, 
2012.- 471tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu những tinh hoa về lý luận tướng  thuật của những người đi trước, đồng 
thời nêu ra nhiều kiến giải độc đáo, mở đấu cho các lý luận chuyên bàn về tướng mạo của phụ nữ, 
trong lịch sử tướng thuật, có địa vị sánh ngang với "Ma y thần tướng". 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.022158-Đ.022160 

Kí hiệu phân loại: 133.3 
Lô gích học biện chứng/ E.V. Ilencôv ; Người dịch: Nguyễn Anh Tuấn.- H. : Văn hoá Thông tin, 
2003.- 629tr; 19cm 

 Tóm tắt: Khái quát về lôgic học. Nguyên tắc xây dựng lôgíc học trên cơ sở nhị nguyên luận 
hoặc nhất nguyên luận, chủ nghĩa duy vật hay chủ nghĩa duy tâm. Một số vấn đề của học thuyết biện 
chứng Mác - Lênin. Phép biện chứng và thời đại 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000986-Đ.000988 

Kí hiệu phân loại: 160 

Lời tiên tri núi Andes: Những bài học từ lời tiên tri núi Andes / James Redfield ; Lê Thành.- Hà Nội : 
Hồng Đức, 2013.- 286 tr.; 21 cm. 

 Tóm tắt: Giải thích những ý tưởng đã nêu trong tiểu thuyết "Lời tiên tri núi Andes", viết về 
cuộc phiêu lưu lạ lùng vào vùng đất hoang vu và linh thiêng của người Maya ở lưu vực Amazon, Nam 
Mỹ, và là một ẩn dụ về đời sống tâm linh của con người. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.020301-Đ.020303 
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Kí hiệu phân loại: 133 

Lời tiên tri núi: Mặc khải thứ mười / James Redfield ; Lê Thành.- Hà Nội : Hồng Đức, 2013.- 279 tr.; 
21 cm. 

 Tóm tắt: Cuốn sách minh họa tiến hóa tâm linh, mô tả gợi lên những tình cảm, nhận thức và 
hiện sẽ quyết định đời sống của con người ở buổi đầu của thiên niên kỷ thứ ba. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.020168-Đ.020170 

Kí hiệu phân loại: 133 

Luận đoán mệnh lý theo bát tự/ Lý Hậu Khải ; Dịch: Tiến Thành, Kiến Văn.- H. : Từ điển Bách 
khoa,, 2012.- 343tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu về thuật đoán mệnh dựa trên bát tự, là những tổ hợp thông tin về năm 
tháng ngày giờ ra đời của một con người. Từ các mối quan hệ sinh khắc của ngũ hành trong bát tự có 
thể dự đoán các biến cố, kết hợp với phương pháp bổ cứu hậu thiên nhằm tránh hung hướng cát, 
nắm bắt và cải tạo số mệnh 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.022181-Đ.022183 

Kí hiệu phân loại: 133.3 
Luận về chữ nhẫn/ Huyền Cơ.- Hà Nội : Thời đại, 2012.- 271tr.; 20 cm. 

 Tóm tắt: Tác giả đưa ra những lời bàn về chữ Nhẫn - sự nhẫn nhịn của con người trong mọi 
thời đại, mọi hoàn cảnh khác nhau trong đạo nghĩa tâm linh, trong quan hệ giữa con người với con 
người, sự suy xét lý trí, trong ân oán, sức khoẻ tinh thần, bệnh tật,. .. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.020963-Đ.020964 

Kí hiệu phân loại: 158 

Lục Nhâm Đại Toàn/ Quách Tải Lai.- H. : Thời đại, 2012.- 607tr.; 24cm 

 T.1 : Phương pháp và thần sát 

 Tóm tắt: Học thuyết bao gồm các phương pháp và khái niệm cơ bản như Âm dương ngũ 
hành, Thiên can địa chi, bát quái "kinh dịch", thông qua suy luận về mối quan hệ giữa ba yếu tố Thiên, 
Địa, Nhân nhằm đạt đến mục đích thích ứng và cải tạo giới tự nhiên của con người. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.022096-Đ.022098 

Kí hiệu phân loại: 133 

Lục Nhâm Đại Toàn/ Quách Tải Lai.- H. : Thời đại, 2012.- 607tr.; 24cm 

 T.2 : Chiêm đoán cát hung 

 Tóm tắt: thích ứng và cải tạo giới tự nhiên của con người. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.023390-Đ.023392 

Kí hiệu phân loại: 133 
Lục Nhâm Đại Toàn/ Quách Tải Lai.- H. : Thời đại, 2012.- 607tr.; 24cm 

 T.3 : Tất pháp phú 

 Tóm tắt: thích ứng và cải tạo giới tự nhiên của con người. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.022093-Đ.022095 
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Kí hiệu phân loại: 133 
Lưới trời ai dệt: Tiểu luận về khoa học và triết học / Nguyễn Tường Bách.- Bản in lần thứ IV.- TP.Hồ 
Chí Minh : Nxb.Trẻ, 2008.- 373tr : ảnh chân dung; 21cm 

 Tóm tắt: Trình bày lại các chặng đường quan trọng trong quá trình phát triển của ngành vật lý 
và triết học về khoa học tự nhiên hơn 25 thế kỷ qua. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000687 

Kí hiệu phân loại: 102 

Lút Vích Phoi Ơ Bắc và sự cáo chung của triết học cổ điển Đức/ Ăng ghen, Ph..- H. : Chính trị 
quốc gia, 2004.- 127tr; 21cm 

 Tóm tắt: Ý nghĩa thực sự và tính chất cách mạng của triết học Hê-ghen chính là ở phương 
pháp nghiên cứu. Đó là phương pháp biện chứng hay phép biện chứng. Mâu thuẫn cơ bản giữa 
phương pháp biện chứng và hệ thống duy tâm của triết học Hê-ghen. Sự ra đời của triết học L.Phoi-
Ơ-Bắc đánh tan những mâu thuẫn trong học thuyết duy tâm của Hê-ghen. Chủ nghĩa duy vật của 
L.Phoi-Ơ-Bắc. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000174-Đ.000175 

Kí hiệu phân loại: 180.43 

Lý thuyết Tam Nguyên - Cửu vận và nguyên lý dự báo cổ/ Hoàng Tuấn.- Gia Lai : Hồng Bàng, 
2013.- 451tr.; 27cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu về lịch toán Can Chi của Á Đông; nguồn gốc phát sinh và cách tính toán 
ngày, giờ, tháng, năm theo hệ can chi từ thời hình thành Lịch cho đến nay; cho biết nguyên lý dự báo 
"tốt - xấu" theo sự "xung- hợp" của can chi. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.020825; Đ.021196-Đ.021197 

Kí hiệu phân loại: 149 
Lý thuyết tượng số: Ứng dụng kinh dịch và nguyên lý toán nhị phân / Hoàng Tuấn.- H. : Khoa học xã 
hội, 2008.- 378tr; 24cm 

 Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu phương pháp xác xuất cổ được nghiên cứu rất công phu dựa 
trên lý thuyết "tượng số" của dịch học, vì vậy có thể tìm hiểu vận mệnh đời người thông qua các con 
số 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000414 

Kí hiệu phân loại: 133.3 

Mật mã can chi: Dự báo vận mệnh, tiền đồ theo thiên can địa chi / Minh Châu, Duy Nguyên dịch.- 
Thanh Hóa : Thanh Hóa, 2015.- 415 tr.; 21 cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu về hệ thống can chi ngũ hành. Lập lá số bát tự. Bí mật bát tự phú quý 
danh nhân. Nghệ thuật xem bat tự và mật mã bần tiện suy bại... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.025440-Đ.025449 

Kí hiệu phân loại: 133.3 

Mặt trời tâm thức= Sun of consciousness / Osho.- H. : Văn hoá thông tin, 2008.- 166tr; 21cm 

 Tóm tắt: Với 166 trang tài liệu đã giúp ta tìm hiểu được các hiện tượng xung quanh vũ trụ, gia 
đình và ý nghĩa của cuộc sống... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000420-Đ.000421 
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Kí hiệu phân loại: 158.1 

Mâu thuẫn một số vấn đề lý luận và thực tiễn/ Nguyễn Tấn Hùng.- H. : Khoa học xã hội, 2005.- 
261tr.; 21cm .- Thư mục: tr. 255 

 Tóm tắt: Trình bày khái niệm và kết cấu của mâu thuẫn biện chứng; Nghiên cứu những đặc 
trưng của mâu thuẫn biện chứng với mâu thuẫn logic hình thức; Phân loại mâu thuẫn biện chứng, 
mâu thuẫn xã hội và phương pháp phân tích mâu thuẫn, giải quyết mâu thuẫn... trong lĩnh vực kinh tế, 
xã hội của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000992-Đ.000995 

Kí hiệu phân loại: 101 

Mĩ học đại cương: Giáo trình đại học / Lê Văn Dương, Lê Đình Lục, Lê Hồng Vân.- Tái bản lần thứ 
8.- H. : Giáo dục, 2014.- 242tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Đối tượng nghiên cứu của mĩ học. Giới thiệu về chủ thể thẩm mĩ, khách thể thẩm 
mĩ, nghệ thuật, các loại hình nghệ thuật, nghệ sĩ. Trình bày về bản chất của giáo dục thẩm mĩ và các 
loại hình giáo dục thẩm mĩ 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.024162-Đ.024171 

Kí hiệu phân loại: 111.85 

Minh triết giản dị để sống đời hạnh phúc/ Patti Digh ; Huỳnh Văn Thanh dịch.- H. : Từ điển Bách 
khoa, 2012.- 175tr. : ảnh, tranh vẽ; 21cm 

 Tóm tắt: Tập hợp một số chuyện kể sâu sắc kết hợp với những ví dụ minh hoạ cùng lời bình 
nhằm gợi mở cho các bạn trẻ trước ngưỡng cửa vào đời một công thức sống hạnh phúc, đơn giản 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.019314-Đ.019316 

Kí hiệu phân loại: 170 
Nếu chỉ còn một ngày để sống/ Nguyễn Văn Hải.- H. : Thời đại, 2012.- 153tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Bộ sách giới thiệu về những bài viết của tác giả về kỹ năng sống, cách tạo cho mình 
tâm lý thoải mái để sống sao cho hạnh phúc, sống với chính con người thật của mình và phải là một 
người yêu đời, biết hành động vì chân lý... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.021748-Đ.021750 

Kí hiệu phân loại: 150 
Nghệ thuật chinh phục phái yếu/ B.s.: Ngọc Thảo, Khôi Nguyên.- Tái bản lần 1.- H. : Phụ Nữ, 
2012.- 167tr. : hình vẽ; 20cm 

 Tóm tắt: Hướng dẫn cách nắm bắt tâm lý phụ nữ; Nghệ thuật tiếp cận đối phương tinh tế, tạo 
thiện cảm; Khéo léo sử dụng ngôn từ, thể hiện tình cảm chân thành, sự quan tâm đúng mức, cũng 
như nghệ thuật tặng quà; Bí quyết chinh phục các mẫu phụ nữ khác nhau... từ đó giúp cho phái mạnh 
dễ dàng mở được cánh cửa trái tim phụ nữ 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.019317-Đ.019319 

Kí hiệu phân loại: 158. 2 

Nghệ thuật hài hước/ Phong Liễu ; Nhân Văn.- Hà Nội : Hồng Đức, 2012.- 470 tr.; 21 cm. 

Nghệ thuật nói chuyện/ Hồng Khanh.- H. : Lao động, Công ty Sách Panda, 2014.- 327tr.; 19cm 

 Tóm tắt: Đưa ra các nguyên tắc, kỹ xảo lời nói và hành động trong giao tiếp: nghệ thuật nói 
chuyện của đàn ông, phụ nữ, của những người đang yêu, nghệ thuật trò chuyện xã giao, khi phỏng 
vấn, trong cơ quan và giữa bạn bè 

 Kí hiệu kho: 
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  Đ.023996-Đ.024005 

Kí hiệu phân loại: 153.6 

Nghi lễ nhập trạch khai trương/ Lý Tuệ Mẫn.- Hà Nội : Hồng Đức, 2013.- 143 tr.; 21 cm. 

 Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp cho độc giả những hiểu biết cần thiết về các thủ tục chuẩn bị 
trước khi làm lễ nhập trạch, khai trương như: việc sắm lễ cho từng bàn thờ cụ thể; mang vật vào nhà 
mới ; cúng bốc bát nhang như thế nào; văn khấn cho từng lễ ra sao,.. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.019758-Đ.019760 

Kí hiệu phân loại: 133 

Ngón tay chỉ trăng/ Osho, Chánh Tín.- TP.Hồ Chí Minh : Nxb.Trẻ, 2009.- 342tr; 21cm 

 Tóm tắt: Cuốn sách là những bài nói chuyện về thiền của Osho, bạn đọc có thể thưởng thức 
hoà nhập vào nó như từng lớp cửa mở ra và đó là một hành trình vô tận cho những khám phá ngày 
nguồn sống sing động vĩnh cửu 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000423-Đ.000425 

Kí hiệu phân loại: 158.1 

Ngôn thư: Thuật ăn nói của người lãnh đạo / Dương Minh Hào.- Hà Nội : Thanh niên, 2012.- 558 tr.; 
21 cm. 

 Tóm tắt: Cuốn sách giúp các nhà lãnh đạo và những ai sẽ lên lãnh đạo học hỏi tài ăn nói 
trong giao tiếp, tạo cơ hội lớn trên con đường đi tới thành công. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.022965-Đ.022966 

Kí hiệu phân loại: 158 

Nguyên tắc thứ năm tư duy hệ thống: Tổ chức và phát triển cá nhân / Dũng Tiến, Thúy Nga.- H. : 
Tài chính, 2006.- 473tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Phân tích nguyên tắc tư duy hệ thống trong mỗi cá nhân qua quá trình học tập. 
Nguyên tắc thành công trong học tập: tổ chức việc học tập, xây dựng tư duy hệ thống. Các quy luật 
nguyên tắc học tập. Thay đổi tư duy trong tiếp nhận kiến thức 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.002384-Đ.002389 

Kí hiệu phân loại: 152.4 

Nguyên tắc tư duy lô-gic và phát triển cá nhân/ Dũng Tiến, Thuý Nga.- H. : Tài chính, 2008.- 473tr 
: hình ảnh; 21cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu các nguyên tắc và tư duy để thành công trong cuộc sống... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.001003-Đ.001010 

Kí hiệu phân loại: 153.4 

Nhà lãnh đạo biết quan tâm/ Michael Carroll; Lưu Văn Hy dịch.- H. : Từ điển Bách Khoa, 2012.- 182 
tr.; 21 cm 

 Tóm tắt: Tác giả cuốn sách hướng tới mục tiêu đánh thức khát vọng làm việc trong mỗi con 
người và chia sẻ các kinh nghiệm , niềm tin trong thuật lãnh đạo thông qua cảm hứng, bắt nguồn từ 
việc trả lời câu hỏi Tại sao. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.020566-Đ.020567 

Kí hiệu phân loại: 158 



 29 

Nhân hòa/ Bạch Huyết ; Nguyễn Văn Mậu dịch.- H. : Nxb. Hà Nội, 2008.- 294tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Trình bày bản chất, cơ sở của triết lí nhân hoà theo thuật âm dương ngũ hành của 
Trung Quốc qua đó đúc rút nêu những bài học về cách nhìn người và dùng người một cách sáng suốt 
đúng đắn với những mô thức khoa học hành vi độc đáo 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000439-Đ.000440 

Kí hiệu phân loại: 133 

Nhân tướng học/ Nguyễn Duy Khương.- H. : Thời đại, 2013.- 199tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Hướng dẫn cách xem tướng số, bản chất, tâm tính, quá khứ vị lai của một người 
thông qua khuôn mặt của họ 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.022199-Đ.022200 

Kí hiệu phân loại: 138 
Nhân tướng học/ Vương Trung Hiếu.- H. : Văn hoá thông tin, 2008.- 222tr : ảnh minh hoạ; 24m 

 Tóm tắt: Cuốn sách giúp bạn đọc tham khảo những điều khái quát về nhân tướng học, đối 
chiếu bản thân và người khác để "hiểu người, hiểu ta" tương đối rõ hơn, đây chỉ là lý thuyết, có thể 
không hoàn toàn chính xác trong trường hợp cụ thể nào đó, tất cả tuỳ thuộc vào cái tâm và cái đức 
của mỗi người 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000426-Đ.000427 

Kí hiệu phân loại: 138 

Nhập môn kinh dịch/ Phan Quốc Trung, Ngọc Phương.- H. : Văn hóa thông tin, 2006.- 572tr; 21cm 

 Tóm tắt: Cuốn sách là một bộ triết học sâu xa, nghiên cứu về dịch đầu tiên, từ đó để nghiên 
cứu về mối quan hệ của nó đối với các trường phái triết học cổ đại Trung Quốc và vai trò của nó trong 
quá trình phát triển của nền văn hoá Trung Hoa 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000443-Đ.000444 

Kí hiệu phân loại: 181.51 

Những bài học đạo đức trong đời sống gia đình/ Thu Sao, Khôi Nguyên tổng hợp và b.s..- H. : Từ 
điển bách khoa, 2012.- 157tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện đầy xúc động về tình yêu thương, đức hy sinh, sự chia 
sẻ, thấu hiểu từ mối quan hệ gia đình, để qua đó, chúng ta trải nghiệm được những bài học đạo đức 
vô giá, thấm đẫm tính nhân văn, làm nền tảng cho mỗi con người khi bước vào đời. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.023409-Đ.023411 

Kí hiệu phân loại: 173 
Những bài học về lòng can đảm/ Thu Sao, Khôi Nguyên tổng hợp và b.s.- H.,Tp. Hồ Chí Minh : Từ 
điển bách khoa, Công ty Văn hóa Văn Lang, 2012.- 167tr.; 20cm 

 Tóm tắt: Tập hợp một số chuyện thực tế nhằm giúp mọi người có lòng can đảm trong mọi 
tình huống của cuộc sống như; Hãy thể hiện niềm tin bằng hành động, dũng cảm bảo vệ danh dự 
quốc gia... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.022321-Đ.022323 

Kí hiệu phân loại: 150 

Những bài học về tình bạn & lòng trung thành/ Thu Sao, Khôi Nguyên tổng hợp và b.s..- H. : Từ 
điển bách khoa, 2012.- 157tr.; 21cm 
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 Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện sâu sắc, đầy xúc động trong quyển sách này sẽ cho 
chúng ta thấy được ý nghĩa thiêng liêng của tình bạn, giúp ta hiểu được giá trị của những đức tính 
cao quý cần có trong tình bạn như trung thực, biết chia sẻ, quan tâm, thấu hiểu... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.023412-Đ.023414 

Kí hiệu phân loại: 177 
Những bí ẩn của Hà Đồ - Lạc Thư qua Bát tự: Tìm hiểu môn Hà Lạc Lý Số trong kho tang văn hóa 
phương Đông cổ đại / Thiên Việt.- Tái bản lần 1.- H. : Từ điển Bách khoa, 2012.- 439tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Đi tìm Bát tự. 64 Quẻ và 384 Hào trong kinh dịch. Những bí ẩn của âm dương, ngũ 
hành, bát quáy qua Bát tự. Những bí ẩn của lời thoán, lời tượng trong kinh dịch. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.022387-Đ.022388 

Kí hiệu phân loại: 133 

Những bí mật của trường hấp dẫn cá nhân/ Kevin Hogan, Mary Lee Labay ; Lê Đình Hùng dịch.- H. 
: Lao động, 2012.- 310tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Tìm hiểu về trường hấp dẫn cá nhân - những bí mật của sự lôi cuốn không thể 
cưỡng nổi của một nhân cách lớn, một tâm hồn lớn và một số phương án hành động nhằm giúp bạn 
trở thành người luôn hấp dẫn không thể nào cưỡng nổi trong cả cuộc sống hàng ngày 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.020286-Đ.020288 

Kí hiệu phân loại: 158.1 

Những chủ đề cơ bản của triết học phương Tây/ Phạm Minh Lăng.- H. : Văn hoá Thông tin, 2003.- 
641tr.; 19cm 

 Phụ lục: tr. 600-637 

 Tóm tắt: Những luận điểm triết học cơ bản của triết học phương tây thông qua những chủ đề 
triết học cơ bản truyền thống như: Ý thức và các vai trò của ý thức, lý thuyết về đạo đức, những vấn 
đề về luân lý đao đức 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000436-Đ.000438 

Kí hiệu phân loại: 190 

Những chuyện không chỉ đàn ông nên biết/ Tây Ân ; Kiến Văn, Trinh Kiên.- Tp. Hồ Chí Minh : Từ 
điển Bách khoa, 2012.- 239 tr.; 21 cm. 

 Tóm tắt: Cuốn sách giúp bạn học được cách đối diện với thực tế cuộc sống trong tâm thế lạc 
quan để bạn có thể linh hoạt ứng xử đối với mọi khó khăn trở ngại, nghiệt ngã trong đời mình. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.019888-Đ.019890 

Kí hiệu phân loại: 153.6 

Những điều huyền bí tiềm ẩn= The Hidden Mysteries / Osho, Nguyễn Đình Hách.- H. : Văn hoá 
thông tin, 2009.- 279tr; 21cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu cho bạn đọc ý nghĩa của cuộc sống và cái chết, tới cuộc đấu tranh về 
quyền lực và chính trị, từ thách thức của tình yêu và sáng tạo, tới ý nghĩa của khoa học giáo dục 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000428-Đ.000432 

Kí hiệu phân loại: 158.1 

Những giọt mồ hôi thanh thản/ Nguyên Minh.- H. : Tôn giáo, 2006.- 142tr; 19cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu cho bạn đọc những mẫu chuyện lạc quan về cuộc sống nhất là giá trị tinh 



 31 

thần đó là một yếu tố quan trọng quyết định đến cuộc sống hạnh phúc 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000611-Đ.000613 

Kí hiệu phân loại: 128 

Những ngày cuối đời của Socrates/ Plato ; Nguyễn Kim Dân biên dịch ; Phạm Ngọc Đĩnh h.đ..- H. : 
Văn hoá Thông tin, 2008.- 311tr; 21cm 

 Tóm tắt: Nghiên cứu nền tảng tư tưởng triết học của triết gia Socrates nền triết học cổ đại Hi 
Lạp. Ông là nhà tư tưởng, nhà văn hóa. Ghi lại những đối thoại bất tử với Socrates do Plato ghi 
chép... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000433-Đ.000435 

Kí hiệu phân loại: 183 

Những tư tưởng gia vĩ đại Phương Đông :: Sách tham khảo / Ian. P. McGreal ; Phạm Khải dịch.- 
H. : Lao động, 2005.- 450tr.; 21cm 

 Nguyên tác: Great thinkes of the Eastern world 

 Tóm tắt: Giới thiệu những tinh hoa tư tưởng của các triết gia Phương Đông: Nhật Bản, Triều 
Tiên, Trung Quốc,... với các trường phái khác nhau của từng triết gia thuộc mỗi quốc gia và những tư 
tưởng triết học của họ 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000448-Đ.000449; Đ.000732-Đ.000734 

Kí hiệu phân loại: 181 

Phân tâm học và tôn giáo/ Erich Fromm; Lưu Văn Hy.- Hà Nội : Từ điển Bách khoa, 2012.- 175 tr.; 
19 cm. 

 Tóm tắt: Trình bày những quan điểm về phân tâm học và tôn giáo. Phân tích những vấn đề 
nền tảng của đức tin và nghi thức tôn giáo trong tiến trình lịch sử, và những khám phá của phân tâm 
học liên quan đến tôn giáo. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.019571-Đ.019573 

Kí hiệu phân loại: 150.19 

Phê phán lý tính thuần tuý= Kritik der reinen vernunft / Immanuel Kant ; Bùi Văn Nam Sơn dịch, chú 
giải.- H. : Văn học, 2004.- 1261tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Lịch sử về sự ra đời của tác phẩm triết học cổ điển Đức " Phê phán lý tính thuần 
tuý" của: I. Kant. Nội dung tác phẩm: học thuết siêu nghiệm về các yếu tố cơ bản của nhận thức trong 
đó đi sâu vào phân tích cảm năng học siêu nghiệm, khảo sát siêu hình học về không gian, thời gian, 
lô gíc học siêu nghiệm, ngoài ra còn đi sâu vào phân tích học thuyết siêu nghiệm về phương pháp 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000457 

Kí hiệu phân loại: 193 

Phê phán lý tính thực hành :Đạo đức học= Kritik der praktischen vernunft : / Immanuel Kant ; Bùi 
Văn Nam Sơn dịch, chú giải.- H. : Tri thức, 2007.- 331tr.; 24cm .- Thư mục: tr. 300-313. - Phụ lục: tr. 
315-331 

 Tóm tắt: Nghiên cứu, phân tích cơ sở "phê phán lý tính thực hành" trong nghị luận đạo đức 
của nhà triết học Kant. Giới thiệu về học thuyết cơ bản về lý tính thuần tuý thực hành và biện chứng 
pháp của lý tính thuần tuý thực hành 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000458 

Kí hiệu phân loại: 170.000 
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Phép bấm độn định càn khôn: giới thiệu các phương pháp xem mệnh đoán sự thông dụng nhất. 
Bấm độn. Bát tự. Xin thẻ Quan âm / Nguyễn Văn Trấn.- H. : Hồng Đức, 2012.- 467tr. : hình vẽ, bảng; 
21cm .- Phụ lục: tr. 408-466 

 Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp bấm độn của người xưa qua những ví dụ thực tế, từ đó đưa 
ra các nguyên tắc về bấm độn, cách xác định cung và cách dự đoán theo Bát tự và Quan âm 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.019951-Đ.019953 

Kí hiệu phân loại: 133.6 
Phong thủy cải vận dành cho mệnh thiếu mộc, hỏa/ Lý Cư Minh.- Gia Lai : Hồng Bàng, 2012.- 
375tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu vận mệnh của người sinh vào mùa thu và người sinh vào mùa đông; 
Phương pháp cải vận cho những người thiếu mộc, hỏa. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.022369-Đ.022371 

Kí hiệu phân loại: 133 
Phong thủy cải vận: dành cho mệnh thiếu kim thủy / Lý Cự Minh; Nguyễn Mạnh Linh h.đ..- H. : Hồng 
đức, 2012.- 455tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp cải vận cho mệnh thiếu kim thủy. Giúp bạn đọc tìm hiểu về 
cuộc sống và vận mệnh của con người, để khám phá thêm những điều thú vị tiềm ẩn trong đó, góp 
phần tránh xa những rủi ro không đáng có. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.021124-Đ.021126 

Kí hiệu phân loại: 133 
Phong thuỷ cảnh quan/ Du Khổng Kiên, Saigonbook biên dịch.- H. : Nxb.Đà Nẵng, 2006.- 159tr : ảnh 
minh hoạ; 21cm 

 ĐTTS ghi: Trung tâm biên soạn dịch thuật sách Sài Gòn 

 Tóm tắt: Giới thiệu quan niệm về phong thuỷ trong tâm thức của con người... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000459-Đ.000462 

Kí hiệu phân loại: 133.5 

Phong thuỷ cho văn phòng: Vận dụng khoa học phong thuỷ phương đông trong việc bài trí không 
gian làm việc để đạt được hiệu quả tốt nhất trong công việc / Sharon Seasney, Nguyễn Mạnh Thảo 
dịch.- TP.Hồ Chí Minh : Nxb.Trẻ, 2007.- 127tr : ảnh minh hoạ; 26cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu phong thuỷ, không gian và các hướng của phòng làm việc... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000463-Đ.000464 

Kí hiệu phân loại: 133.5 

Phong thủy đại toàn thư: Sách hướng dẫn thực hành và ứng dụng dùng cho mọi đối tượng / Quảng 
Tuệ.- Hà Nội : Lao động, 2012.- 260 tr.; 24 cm. 

 Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc cách nhìn khái quát mọi khía cạnh về tri thức 
phong thủy, trang bị cho bạn đọc vốn tri thức phong thủy phổ thông để tự mình cải tạo, hóa giải 
những sai sót về phong thủy cho ngôi nhà đang sinh sống. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.019397-Đ.019399 

Kí hiệu phân loại: 133 

Phong thuỷ để có một cuộc sống bình an và hạnh phúc/ Lillian Too, Nguyễn Mạnh Thảo.- TP.Hồ 
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Chí Minh : Nxb. trẻ, 2007.- 167tr : ảnh minh họA; 26cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu đến bạn đọc quyển sách này để có một cuộc sống hạnh phúc bình an 
trình bày 168 giải pháp phong thuỷ đơn giản và hiệu quả nhằm giúp bạn biến nơi ở của mình thành 
nới chốn yên bình. Đó chính là điểm khởi đầu cho một cuộc sống hạnh phúc và thành công của bạn 
sau này 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000465-Đ.000466 

Kí hiệu phân loại: 133.5 

Phong thủy khai thông tài vận và những cấm kỵ/ Như Hùng b.s..- H. : Thời đại, 2012.- 197tr.; 
21cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu về học thuyết phong thủy độc đáo của người Trung Quốc xưa; sự liên hệ 
giữa học thuyết của cổ nhân với những vận dụng thực tế có tính khoa học nhằm mang lại hiệu quả 
tích cực trong cuộc sống ngày nay. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.019879-Đ.019881 

Kí hiệu phân loại: 133 
Phong thuỷ nghệ thuật bài trí nhà cửa theo khoa học phương đông/ Gill Hale, Vũ Tài Hoa.- 
TP.Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2008.- 252tr : ảnh minh hoạ; 29cm 

 ĐTTS ghi: The Practical Encyclopedia Of Feng Shui 

 Tóm tắt: Ngoài mục đích ứng dụng ý nghĩa của phong thuỷ vào đời sống hiện đại mà không 
làm sai lại các nguyên tắc lưu truyền từ ngàn xưa của nó... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000473 

Kí hiệu phân loại: 133.5 

Phong thủy nhập môn/ Lý Cự Minh.- H. : Văn hóa thông tin, 2012.- 303tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức mang tính toàn diện và khoa học của phong thủy, đồng 
thời đặc biệt chú trọng vào khả năng ứng dụng thực tế của nó, như bố cục phong thủy và sự ảnh 
hưởng của nó đến các phương diện của cuộc sống như gia trạch, kinh doanh, nghề nghiệp, học vấn, 
tiền tài, tình cảm, sức khỏe... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.019350-Đ.019352 

Kí hiệu phân loại: 133 
Phong thủy tài vượng ngôi nhà theo năm lịch phong thủy/ Quảng Tuệ.- Hà Nội : Lao động, 2012.- 
184 tr.; 24 cm. 

 Tóm tắt: Cuốn sách giúp độc giả làm quen và ứng dụng những nguyên lý huyền diệu của 
phong thủy phi tinh với nội dung cơ bản và phổ thông dễ làm, dễ ứng dụng mà có hiệu quả chiêm 
nghiệm thấy trong cuộc sống của mỗi người. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.019394-Đ.019396 

Kí hiệu phân loại: 133 

Phong thuỷ thực hành xây dựng nhà ở theo phong thuỷ/ Tống Thiệu Quang.- Hải Phòng : Nxb. 
Hải Phòng, 2007.- 387tr : hình ảnh minh hoạ; 19cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu phong thuỷ nhà ở với bản mệnh của con người: phòng ngủ, phòng ăn, 
sân chơi... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000470-Đ.000471 

Kí hiệu phân loại: 133.5 
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Phong thuỷ toàn thư/ Thiệu Vĩ Hoa ; Thích Minh Nghiêm dịch.- H. : Thời đại, 2009.- 319tr. : Ảnh 
minh hoạ; 27cm 

 Tóm tắt: Tìm hiểu thuật phong thuỷ, thuyết âm dương ngũ hành, bát trạch tam nguyên, cách 
tính vận số gia chủ theo cung mạng bát quái đồ, những yếu tố phong thuỷ ảnh hưởng đến nhà ở, 
nguyên tắc phong thuỷ trong chọn nhà, xây nhà, thiết kế, trang trí nội thất... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000474 

Kí hiệu phân loại: 133.5 

Phong thủy trong gia đình/ Triều Sơn.- Gia Lai : Hồng Bàng, 2012.- 254tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu những điều hợp kỵ liên quan đến một ngôi nhà hoàn thiện; xuất phát từ 
góc độ khoa học để phân tích và chỉ dẫn cho mọi người hiểu thế nào là một ngôi nhà hoàn thiện và 
làm sao mới có thể khiến cho ngôi nhà của mình giúp ích cho sức khỏe. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.022719-Đ.022721 

Kí hiệu phân loại: 133 
Phong thuỷ trong kiến trúc và xây dựng nhà/ Nguyễn Viên Như.- H. : Thanh niên, 2006.- 358tr : 
hình minh hoạ; 19cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu theo kiến trúc nhà ở, khuôn viên vườn, phong cảnh nhà... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000476-Đ.000477 

Kí hiệu phân loại: 133.5 

Phong thuỷ trong nhân duyên/ Tạ Nguyên Cẩn, Phạm Kim Thạch dịch.- TP.Hồ Chí Minh : Nxb.Trẻ, 
2009.- 198tr : ảnh minh hoạ; 26cm 

 Tóm tắt: Giúp độc giả luôn ý thức và hoàn thiện bản thân, như thế sẽ có cơ hội tiến gần đến 
một cuộc sống hoàn mỹ, biết nhìn nhận thực chất con người mình có thiện chí hoàn thiện bản thân, 
đó mới chính là con đường ngắn nhất đưa bạn đến thành công 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000467-Đ.000468 

Kí hiệu phân loại: 133.5 

Phong thủy trong tình yêu/ Lillian Too, Nguyễn Mạnh Thảo.- TP.Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2007.- 
143tr : ảnh minh hoạ; 26cm 

 Tóm tắt: Những giải pháp phong thuỷ trong cuốn sách không chỉ dừng lại ở vấn đề tình cảm 
đôi lưa mà quan trọng hơn, nó luôn hướng tình yêu đến hôn nhân và gia đình như những yếu tố 
không thể tách rời, biết vận dụng phong thuỷ làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn bằng chính sự hiểu biết 
của mình 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000469 

Kí hiệu phân loại: 133.5 

Phong thuỷ ứng dụng trong kiến trúc hiện đại/ Trần Mạnh Linh.- H. : Lao động, 2007.- 423tr. : 
minh hoạ; 24cm 

 Tên thật của tác giả: Cao Từ Linh .- Phụ lục: tr. 406-420 

 Tóm tắt: Khái quát chung về phong thuỷ, kiến trúc, môi trường phong thuỷ - tứ linh, định 
hướng, định vị và mệnh trạch cung, khí và khí trường, cửu cung trạch vận, số đo và tỉ lệ trong phong 
thuỷ; Ứng dụng phong thuỷ với nhà ở, văn phòng và công sở 

 Kí hiệu kho:  

  Đ.000475 
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Kí hiệu phân loại: 133 

Phong thủy/ Hoàng Đình Hiển nghiên cứu và biên soạn.- Tp.HCM : Hồng đức, 2012.- 375tr.; 27cm 

 T.2 : Chọn hướng nhà tăng hạnh phúc 

 Tóm tắt: Cuốn sách dựa trên lí luận Kinh dịch, Huyền không đại nguyên quái để soi xét 
dương trạch về việc chọn hướng nhà tạo ra nội thất đẹp, tăng sinh khí, phát tài... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.019424-Đ.019426 

Kí hiệu phân loại: 133 
Phong thủy/ Hoàng Đình Hiển.- Tp.HCM : Hồng Đức, 2012.- 375tr.; 27cm 

 T.1 : Chọn hướng nhà tăng hạnh phúc 

 Tóm tắt: Cuốn sách dựa trên lí luận Kinh dịch, Huyền không đại nguyên quái để soi xét 
dương trạch về việc chọn hướng nhà tạo ra nội thất đẹp, tăng sinh khí, phát tài... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.019598-Đ.019600 

Kí hiệu phân loại: 133 
Phương pháp 6 đạo đức học/ Edgar Morin; Chu Tiến Anh dịch; Phạm Nghiêm Ích b.t. và gi.th..- H. : 
Tri thức, 2012.- 314tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp nghiên cứu Đạo đức học của tác giả theo quan điểm phức 
hợp và khẳng định: "Đạo đức học phức hợp chứa đựng trong nó tư duy phức hợp và nhân học phức 
hợp như là những thành phần thối cần thiết. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.022605-Đ.022607 

Kí hiệu phân loại: 170 
Phương pháp phát triển năng lực cá nhân/ Ngọc Trâm, Hoàng Nam.- H. : Lao động xã hội, 2007.- 
170tr; 21cm 

 Tóm tắt: Xây dựng mục tiêu sự nghiệp, tăng thêm giá trị cho bạn, nuôi dưỡng một hình tượng 
đúng đắn, hoàn thiện một hình ảnh thuyết phục 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.002486-Đ.002491 

Kí hiệu phân loại: 155.2 

Quá trình chuyển biến tư tưởng phương Tây những tư tưởng đã định hình thế giới quan của 
chúng ta/ Richard Tarnas, Lưu Văn Huy.- H. : Văn hoá thông tin, 2008.- 415tr; 24cm 

 Tóm tắt: Cuốn sách này tường thuật ngắn gọn lịch sử thế giới quan phương Tây từ thời Hy 
Lạp cổ đến hậu cận đại... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000478-Đ.000481 

Kí hiệu phân loại: 190 

Quản thị địa lý chỉ mông: Phân tích cát hung qua hình thế / Quản Lộ.- Gia Lai : Hồng Bàng, 2012.- 
391tr.; 24cm 

 Tên sách bằng tiếng Trung: 管氏地理指蒙 

 Tóm tắt: Giới thiệu quan điểm về địa lý của người Trung Quốc cổ đại và học thuyết thiên địa, 
đặc biệt là vấn đề hình thế, phương pháp xác định huyệt, tướng vật pháp và tam cát ngũ hung 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.022111-Đ.022113 

Kí hiệu phân loại: 133.3 
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Quẳng gánh lo: Vui sống trong mọi hoàn cảnh / Dale Carnegie.- H. : Dân trí, 2012.- 303tr.; 21cm 

 Tên sách bằng tiếng Anh: How to stop worrying and start living 

 Tóm tắt: Đưa ra những phương pháp và các nguyên tắc cơ bản để giúp chúng ta sống thanh 
thản và hạnh phúc, phá bỏ thói quen lo lắng, luyện tinh thần, gạt bỏ nỗi lo bị chỉ trích, tránh mệt mỏi 
và lo lắng, nâng cao tinh thần và sức lực 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.022440-Đ.022442 

Kí hiệu phân loại: 158 
Quyền mưu  thần bí: Phân tích và phê bình quyền mưu học truyền thống / Triệu Quốc Hoa, Lưu 
Quốc Kiến.- H. : Văn hoá Thông tin, 2004.- 430tr; 21cm 

 Dịch từ nguyên bản tiếng Trung Quốc 

 Tóm tắt: Giới thiệu việc vận dụng quan điểm duy vật biện chứng và duy vật lịch sử với thái độ 
khách quan khoa học, các tác giả đã chỉ ra những yếu tố hợp lý kế thừa trong số các kinh nghiệm và 
tri thức của người xưa để lại trong các thuật phong thuỷ, trạch cát... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000483-Đ.000484 

Kí hiệu phân loại: 181 

Quyền mưu thần bí: Phân tích và phê bình quyền mưu học truyền thống / Triệu Quốc Hoa, Lưu Kiến 
Quốc ; Dịch: Nguyễn Lạc.- H. : Văn hoá Thông tin, 2005.- 433tr.; 21cm 

 Dịch từ nguyên bản tiếng Trung Quốc 

 Tóm tắt: Phân tích và phê bình quyền mưu học truyền thống tức mưu kế tuỳ cơ ứng biến-một 
hiện tượng văn hoá thần bí của Trung Quốc. Giới thiệu 10 phạm trù mâu thuẫn lớn của quyền mưu: 
"Đại và tiểu", "Viễn và cận", "Minh và ám"... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000482 

Kí hiệu phân loại: 133.51 

Sắp xếp cuộc sống theo phong thuỷ/ Thanh Long.- Hải Phòng : Nxb.Hải Phòng, 2008.- 202tr : ảnh 
minh hoạ; 24cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về phong thủy của nhà ở, phòng ngủ và không gian nơi công 
sở 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000487-Đ.000489 

Kí hiệu phân loại: 133.5 

Siêu nghã và 118 chiến lược thành công/ Charles J. Givens ; Nguyễn Quốc Dũng.- TP. Hồ Chí 
Minh : Từ điển Bách khoa, 2012.- 382 tr.; 21 cm. 

 Tóm tắt: Cuốn sách gồm 3 phần: Phần 1 - Trải nghiệm siêu ngã; Phần 2 - Hoạch định và 
kiểm soát tương lai; Phần 3 - Nhân đôi hiệu quả cá nhân. Cung cấp cho bạn đọc những kiến thức về 
xử lý các tình huống trong công việc. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.228955-Đ.228956 

Kí hiệu phân loại: 158.1 

Sống buông bỏ và giải thoát/ Hugh Prather ; Nguyễn Kim Dân.- Hà Nội : Thông tin, 2012.- 207 tr.; 
21 cm. 

 Tóm tắt: Trình bày các phương pháp thực tiễn giúp chúng ta buông bỏ những cản trở chúng 
ta trải nghiệm trạng thái tự nhiên của sự toàn vẹn, niềm vui, sự bình an và hòa hợp. 

 Kí hiệu kho: 
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  Đ.020147-Đ.020149 

Kí hiệu phân loại: 158 

Sống đời hạnh phúc: Khắc phục lo âu để vui sống / Dale Carnegie.- H. : Dân trí, 2012.- 241tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Cuốn sách là kim chỉ nam trong cuộc sống. Những bí quyết, kinh nghiệm, thái độ 
ứng xử trong công việc giúp bạn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.022446-Đ.022448 

Kí hiệu phân loại: 158.2 
Sống và góp nhặt/ Thuần Nghi Oanh, Kiến Văn b.d..- Hải phòng : Nxb.Hải Phòng, 2011.- 175tr.; 
21cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu những mẫu chuyện ngắn gọn, súc tích về đời, về đạo nhưng rất sâu sắc 
và thâm thúy, chúng ta sẽ nhận ra giá trị cuộc sống, từ đó có thể hành động, ứng xử thích hợp, vượt 
qua khó khăn để sống vui tươi, hạnh phúc. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.019308-Đ.019310 

Kí hiệu phân loại: 158 
Sống vì chân lý/ Nguyễn Văn Hải.- H. : Thời đại, 2012.- 158tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Bộ sách giới thiệu về những bài viết của tác giả về kỹ năng sống, cách tạo cho mình 
tâm lý thoải mái để sống sao cho hạnh phúc, sống với chính con người thật của mình và phải là một 
người yêu đời, biết hành động vì chân lý... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.020049-Đ.020051; Đ.021742-Đ.021744 

Kí hiệu phân loại: 150 
Sức mạnh của lòng nhân ái/ Piero Ferrucci; Thế Anh b.d..- H. : Từ điển bách khoa, 2012.- 239tr.; 
21cm 

 Tóm tắt: Phân tích 17 phẩm chất tiêu biểu của lòng nhân ái: Sự chân thực, sự ấm áp, tha 
thứ, cởi mở, đoàn kết, tin tưởng, sự chú tâm, đồng cảm, khiêm tốn, kiên nhẫn, hào phóng... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.023398-Đ.023400 

Kí hiệu phân loại: 150.1 
Sức mạnh của ngôn ngữ cơ thể/ Nguyễn Văn Hải.- H. : Thời đại, 2012.- 158tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Bộ sách giới thiệu về những bài viết của tác giả về kỹ năng sống, cách tạo cho mình 
tâm lý thoải mái để sống sao cho hạnh phúc, sống với chính con người thật của mình và phải là một 
người yêu đời, biết hành động vì chân lý... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.022710-Đ.022712 

Kí hiệu phân loại: 150 
Tài ăn nói của người đàn ông/ Hoàng Văn Tuấn b.s..- H. : Hồng Đức, 2012.- 271tr.; 21cm .- Phụ lục: 
tr. 205-261 

 Tóm tắt: Bao gồm những bí quyết trong nghệ thuật ứng xử và giao tiếp xã hội mà người đàn 
ông cần có như: tài ăn nói, cách nói chuyện với phái nữ, hấp dẫn phái nữ, tài ăn nói vợ chồng... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.022470-Đ.022472 

Kí hiệu phân loại: 158.2 
Tại sao đàn ông ngoại tình/ Debbie Then; Dịch: Soái Hà, Khôi Nguyên.- H. : Từ điển bách khoa, 
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2012.- 262tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Thảo luận về cách nhìn của xã hội đối với việc đàn ông ra ngoài lăng nhăng; tìm 
hiểu kỹ hơn về việc nhiều phụ nữ chọn cách ở lại cạnh người chồng trăng hoa, và biện pháp đối phó 
với những tình huống xảy ra; thâm nhập vào cuộc sống của những người phụ nữ và những người 
đàn ông trăng hoa. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.023415-Đ.023417 

Kí hiệu phân loại: 155.3 
Tại sao đàn ông thích yêu phụ nữ cá tính và hấp dẫn?: Đàn ông thích yêu phụ nữ "hư" một chút / 
Biên dịch: Thuần Nghi Oanh, Kiến Văn.- Tái bản lần thứ 1.- H. : Từ điển Bách khoa, 2012.- 191tr.; 
21cm 

 Tóm tắt: Trình bày những quan điểm, đánh giá về người phụ nữ trong xã hội hiện đại và 
khám phá nguyên nhân khiến người đàn ông thích mẫu phụ nữ cá tính, hấp dẫn 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.023418-Đ.023420 

Kí hiệu phân loại: 155.3 
Tâm lý đạo đức: Q.1: Từ bài 1 đến 10 / Thích Chân Quang.- Tái bản lần thứ 2, có chỉnh sửa.- H. : 
Tôn giáo, 2006.- 397tr. : Ảnh minh hoạ; 21cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu các bài giảng về tâm lí đạo đức trong phật học, hiểu và tôn kính phật, tâm 
tư, khiêm học, chí tính và chỉ lỗi, nóng nảy, hạnh chân thật, bình đẳng, nhẫn nhục, cuộc sống vị tha, 
sống đơn giản 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.001053-Đ.001055 

Kí hiệu phân loại: 155.2 

Tâm lý đạo đức: Q.2: Từ bài 11đến 20 / Thích Chân Quang.- H. : Tôn giáo, 2006.- 374tr. : Ảnh; 21cm 

 Tóm tắt: Gồm 20 bài giảng tâm lí đạo đức nhà Phật về: Sống đơn giản; tinh tấn; đố kị; giải 
thoát để làm gì; niềm tin; sự hoà hợp... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.001056-Đ.001058 

Kí hiệu phân loại: 155.2 

Tâm lý đạo đức: Q.3: Từ bài 21 đến 30 / Thích Chân Quang.- H. : Tôn giáo, 2006.- 362tr. : ảnh; 
21cm 

 Tóm tắt: Gồm 30 bài giảng về tâm lí đạo đức: Biết ơn; yêu thiên nhiên; tận tuỵ; nhường nhịn; 
giữ lời hứa,... vượt qua chính mình 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.001059-Đ.001061 

Kí hiệu phân loại: 155.2 

Tâm lý học nghệ thuật/ L. X. Vưgôtxki ; Người dịch: Hoài lan.- H. : Khoa học xã hội, 1981.- 359tr; 
19cm 

 Tóm tắt: Xem xét lại môn tâm lý học nghệ thuật truyền thống. Nêu lên một lĩnh vực nghiên 
cứu mới cho tâm lý học khách quan: Đặt vấn đề, nêu ra phương pháp và nguyên tắc lý giải tâm lý cơ 
bản 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.001062 

Kí hiệu phân loại: 158.6 

Tạo hạnh phúc trong cuộc sống/ Nguyễn Văn Hải.- H. : Thời đại, 2012.- 158tr.; 21cm 
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 Tóm tắt: Bộ sách giới thiệu về những bài viết của tác giả về kỹ năng sống, cách tạo cho mình 
tâm lý thoải mái để sống sao cho hạnh phúc, sống với chính con người thật của mình và phải là một 
người yêu đời, biết hành động vì chân lý... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.022575; Đ.022579-Đ.022580 

Kí hiệu phân loại: 150 
Thái ất thần kinh/ Nguyễn Bỉnh Khiêm ; Dịch giả: Thái Quang Việt.- Tái bản lần thứ 4.- H. : Văn hoá 
dân tộc, 2002.- 663tr; 24cm     

 Tóm tắt: Nghiên cứu triết học toán rút ra từ những luồng vũ trụ, là nguồn tri thức hữu thể để 
hiện thực mệnh sống của con người với môi trường cảm ứng giữa người và trời đất... Tính quẻ ất, 
ảnh hưởng các sao lập thuật thái ất. Lập thành quẻ ất 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000807-Đ.000808 

Kí hiệu phân loại: 133.5 

Thẩm thị huyền không học: Phong thuỷ trong bối cảnh kiến trúc hiện đại / Thẩm Trúc Hưng ; 
Nguyễn Anh Vũ biên dịch.- H. : Văn hoá Thông tin, 2012.- 1150tr. : hình vẽ; 24cm .- Phụ lục: tr. 1064-
1144. - Thư mục: tr. 1145-1146 

 Tóm tắt: Trình bày sự hình thành và phát triển của thuật phong thuỷ, quan niệm của các phái 
về thuật phong thuỷ như phái Loan Đầu, phái Bát trạch, phái Huyền không... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.022240-Đ.022242 

Kí hiệu phân loại: 133 
Thẩm thị huyền không học: Phong thuỷ trong bối cảnh kiến trúc hiện đại / Thẩm Trúc Hưng ; 
Nguyễn Anh Vũ biên dịch.- H. : Văn hoá Thông tin, 2012.- 1150tr.; 24cm .- Phụ lục: tr. 1064-1144. - 
Thư mục: tr. 1145-1146 

 Tóm tắt: Trình bày sự hình thành và phát triển của thuật phong thuỷ, quan niệm của các phái 
về thuật phong thuỷ như phái Loan Đầu, phái Bát trạch, phái Huyền không... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.019406-Đ.019408 

Kí hiệu phân loại: 133 
Thẩm thị huyền không học: Phong thuỷ trong bối cảnh kiến trúc hiện đại / Thẩm Trúc Hưng ; 
Nguyễn Anh Vũ biên dịch.- H. : Thời đại, 2012.- 1150tr.; 21cm .- Phụ lục: tr. 1064-1144. - Thư mục: tr. 
1145-1146 

 Tóm tắt: Trình bày sự hình thành và phát triển của thuật phong thuỷ, quan niệm của các phái 
về thuật phong thuỷ như phái Loan Đầu, phái Bát trạch, phái Huyền không... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.019320-Đ.019322 

Kí hiệu phân loại: 133 
Thay đổi chính mình để thành công & hạnh phúc/ Steve Chandler; Dịch: Nguyễn Quốc Dũng.- H. : 
Từ điển bách khoa, 2012.- 214tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu những trải nghiệm, những câu chuyện của tác giả giúp cho bạn thay đổi 
chính mình, vượt qua mọi hoàn cảnh nghiệt ngã để trưởng thành.Phần thưởng dành cho những 
người biết chiến thắng bản thân là vô giá. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.023406-Đ.023408 

Kí hiệu phân loại: 150.1 
Thay đổi đời mình ngay từ bây giờ/ Doreen Virtue ; Chương Ngọc dịch.- H. : Từ điển bách khoa, 
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2012.- 310tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Chia sẻ những trải nghiệm, đồng thời gợi ý và hướng dẫn cách sử dụng thời gian và 
công sức xứng đáng để đạt tới những điều mình mong ước, giúp bạn thay thế sự rụt rè bằng sự can 
đảm, nỗi hoài nghi bằng lòng tin vững chắc, vượt qua các trở ngại để thành công 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.022797-Đ.022799 

Kí hiệu phân loại: 158.1 
Thể hiện con người thật của bạn/ Nguyễn Văn Hải.- H. : Thời đại, 2012.- 158tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Bộ sách giới thiệu về những bài viết của tác giả về kỹ năng sống, cách tạo cho mình 
tâm lý thoải mái để sống sao cho hạnh phúc, sống với chính con người thật của mình và phải là một 
người yêu đời, biết hành động vì chân lý... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.019592-Đ.019594 

Kí hiệu phân loại: 150 
Thiên thời, địa lợi, nhân hoà/ Bạch Huyết , Nguyễn An, Nguyễn Văn Mậu.- H. : Văn hoá Thông tin, 
2001.- 918tr; 24cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu lí thuyết và phương pháp của phương thuật Trung Quốc để nhận thức qui 
luật phát triển xã hội, đặc điểm biến đổi của thời đại ; nhận thức và lợi dụng hoàn cảnh xã hội, hoàn 
cảnh tự nhiên ; nhận biết người và dùng người 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000496 

Kí hiệu phân loại: 133.5 

Thiên thời/ Bạch Huyết ; Nguyễn An dịch.- H. : Nxb. Hà Nội, 2008.- 518tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Trình bày hệ thống các phương pháp làm thế nào để nhận thức qui luật phát triển xã 
hội, đặc điểm biến đổi của thời đại và cơ may của đời người như chiêm tinh thuật, sấm vĩ thuật, chiêm 
bốc thuật, đoán mệnh thuật, tướng diện thuật, quái cảnh thuật, viên mộng thuật... đã góp phần không 
nhỏ thể hiện được lối vận dụng tư duy mới, hiện đại của nền phương thuật Trung Quốc 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000485-Đ.000486 

Kí hiệu phân loại: 133 

Thiền và thuật mưu sinh/ Minh Bạch, Phạm Cao Hoàn.- H. : Phụ nữ, 2008.- 218tr.; 21cm 

 ĐTTS ghi: Kim chỉ nan vào đời 

 Tóm tắt: Những lí lẽ, triết lí dành cho những người muốn dùng tài năng phụng sự mọi người 
một cách có ý nghĩa. Giúp bạn phát triển theo ý hướng bạn cần và tạo ra sự thành đạt trong công việc 
cũng như những ý nghĩa trong cuộc sống 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000817-Đ.000820 

Kí hiệu phân loại: 158.1 

Thoát khỏi lo lắng & sợ hãi/ Robert L.Leahy; Dịch: Lê Văn Hy.- H. : Từ điển bách khoa, 2012.- 
295tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Đưa ra giải pháp để khắc phục triệu chứng và truy tìm nguyên nhân của rối loạn lo 
âu từ chính các quy luật tâm lý của con người. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.021282-Đ.021284 

Kí hiệu phân loại: 150 

Thông diễn học của Hegel= Hegel's Hermeneutics / Paul Redding ; Lê Tuấn Huy dịch.- Tp. Hồ Chí 
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Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2006.- 419tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Phân tích hình thức lí luận thông diễn trong các tác phẩm của Hegel như: Chủ nghĩa 
schelling trong triết học Hegel giai đoạn đầu, học thuyết Hegel về sự nhìn nhận đối với tinh thần, các 
hình thái của sự nhìn nhận... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000492-Đ.000495 

Kí hiệu phân loại: 189.43 

Thuật giao tế/ Tô Minh; Văn Minh dịch.- Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2012.- 182 tr.; 
21 cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu các phương cách để giao tế thành công, những lễ tiết, cách ứng xử với 
các đối tượng khác nhau như: đồng sự, cấp trên, đối tác, gia đình, bạn bè. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.020746-Đ.020747 

Kí hiệu phân loại: 153.6 

Thuật giao tế/ Tô Minh; Văn Minh dịch.- Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2012.- 182 tr.; 
21 cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu các phương cách để giao tế thành công, những lễ tiết, cách ứng xử với 
các đối tượng khác nhau như: đồng sự, cấp trên, đối tác, gia đình, bạn bè. 

Kí hiệu phân loại: 153.6 

Thuật số chu dịch/ Liên Châu ; Tiến Thành.- Hà Nội : Thời đại, 2012.- 335 tr.; 24 cm. 

 Tóm tắt: Cuốn sách gồm 6 chương: chương 1. thuật bát tự; chương 2. thuật kỳ môn độn 
giáp; chương 3. thuật phong thủy; chương 4. thuật bát quát; chương 5. tướng thuật; chương 6. tuyển 
biên. Cung cấp cho độc giả các kiến thức về quy luật phổ biến của vũ trụ. 

Kí hiệu phân loại: 131.5 

Thuật xem tướng mặt/ Nguyễn Tiến Minh.- H. : Thời đại, 2013.- 159tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu những tinh hoa của thuật xem tướng truyền thống và soi chiếu dưới góc 
nhìn hiện đại, sẽ giải đáp tất cả thắc mắc thường gặp nhất trên khuôn mặt. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.019302-Đ.019304 

Kí hiệu phân loại: 133.5 
Thức tỉnh hoan lạc: 10 bước trên con đường chân phúc / James Baraz, Shoshana Alexander ; 
Huỳnh Văn Thanh dịch.- H. : Từ điển Bách khoa, 2012.- 455tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Cuốn sách mang đến cho bạn những cảm hứng và trải nghiệm thực tiễn khám phá 
hạnh phúc chân chính, cũng như chỉ ra con đường phải đi. Dựa trên trí tuệ đã tồn tại từ hàng ngàn 
năm và pháp môn thiền định có thể dễ dàng áp dụng. Cung cấp những phương cách đánh thức tình 
yêu cuộc sống 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.020702-Đ.020704 

Kí hiệu phân loại: 158 
Thuỷ Long Kinh/ Minh Tân Books.- Hải Phòng : Nxb.Hải Phòng, 2007.- 521tr; 19cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu các học thuật của người Trung Hoa cổ, đó là truyền thống văn hoá của 
dân tộc cần được bảo vệ tương lai của nhân tộc Trung Hoa 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000490-Đ.000491 

Kí hiệu phân loại: 133.3 

Tính cách đời người qua các chòm sao/ Lý Cao Trung b.s..- H. : Thời đại, 2012.- 159tr.; 21cm 
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 Tóm tắt: Giải mã 12 chòm sao. Bạn đọc sẽ biết được ngày và tháng sinh của mình ứng với 
các chòm sao nào, đặc điểm về tính cách của chòm sao đó; đặc điểm tính cách theo ngày sinh, năm 
sinh và mùa sinh. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.019275-Đ.019277 

Kí hiệu phân loại: 133.3 
Tính cách đời người qua ngày tháng năm sinh/ Ngô Đức Sơn.- H. : thời đại, 2012.- 159tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu về tính cách của con người theo quan niệm nhân tướng học của người 
Phương Đông; qua 12 con giáo đại diện cho 12 năm tuổi sẽ góp phần giải thích những bí ẩn, làm thỏa 
mãn trí tò mò của quý vị về chủ đề này. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.019960-Đ.019962 

Kí hiệu phân loại: 133.3 
Tính cách quyết định số phận/ Tạ Ngọc Ái ;  Phan Quốc Bảo.- Hà Nội : Hồng Đức, 2012.- 550 tr.; 21 
cm. 

 Tóm tắt: Tìm hiểu nhận thức tính cách và xác định phương thức rèn luyện hình thành tính 
cách, xem xét mối quan hệ nhiều mặt giữa tính cách với nghề nghiệp, hôn nhân... giúp bạn khắc phục 
những mặt hạn chế, phát huy những mặt tốt trong phát triển nhân cách. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.019920-Đ.019922 

Kí hiệu phân loại: 155.2 

Tinh hoa trí tuệ Khổng Tử/ Lâm Ngữ Đường ; Tiến Thành biên dịch.- H. : Từ điển Bách khoa, 2012.- 
335tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Phân tích về tư tưởng của Khổng Tử. Lược thuật và trình bày tinh hoa của ''Tứ Thư" 
(Luận ngữ, Đại học, Trung dung, Mạnh tử) là nền tảng của Khổng học. Những nhận xét của tác giả về 
tính cách của Khổng tử thể hiện trong kinh điển Nho giáo 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.022557-Đ.022559 

Kí hiệu phân loại: 181 

Tình yêu hoàn hảo & những mối quan hệ: Chữa lành thương tổn nội tâm / John Welwood ; Khôi 
Nguyên dịch.- H. : Từ điển Bách khoa, 2012.- 223tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Tìm hiểu về tình yêu và các mối quan hệ của con người. Đưa ra những cách để 
chữa lành những thương tổn nội tâm bằng cách thừa nhận những khiếm khuyết, những cá tính của 
người khác; học cách yêu thương thay vì chán ghét bản thân, thừa nhận và cho phép con người mình 
bộc lộ trong các mối quan hệ 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.022809-Đ.022811 

Kí hiệu phân loại: 158.2 
 Tóm tắt: Cuốn sách này là tập hợp phần lớn những nghiên cứu về sự hài hước và các câu 
chuyện vui. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.022944-Đ.022945 

Kí hiệu phân loại: 152.4 

Trạch cát thần bí/ Lưu Đạo Siêu, Chu Vĩnh Ích ; Dịch Lê Huy Tiêu.- H. : Văn hoá Thông tin, 2005.- 
503tr; 21cm 

 ĐTTS ghi: Tổng tập văn hoá thần bí Trung Hoa 
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 Tóm tắt: Nghiên cứu thuật trạch cát và các vấn đề liên quan. Tìm hiểu nguồn gốc và cơ sở lý 
luận trạch cát, Hoàng lịch trạch cát, các loại thần sát cát hung, phương pháp chọn ngày theo hoàng 
lịch, vận dụng trạch cát. Phê phán thuật trạch cát dưới góc độ khoa học 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000541 

Kí hiệu phân loại: 150.1 

Trạch cát thần bí: Nghiên cứu tâm lý và tập tục cầu cát truyền thống/ Lưu Đạo Siêu, Chu Vĩnh 
Ích.- H. : Văn hoá Thông tin, 2005.- 470tr.; 21cm 

 Dịch từ nguyên bản tiếng Trung Quốc 

 Tóm tắt: Nghiên cứu thuật trạch cát và các vấn đề liên quan. Tìm hiểu nguồn gốc và cơ sở lý 
luận trạch cát, Hoàng lịch trạch cát, các loại thần sát cát hung, phương pháp chọn ngày theo hoàng 
lịch, vận dụng trạch cát. Phê phán thuật trạch cát dưới góc độ khoa học 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000515-Đ.000516 

Kí hiệu phân loại: 133 

Trạch cát toàn thư: Chọn ngày theo phong tục dân gian / Quang Minh.- H. : Hồng Đức, 2012.- 342tr.; 
24cm 

 Tóm tắt: Nghiên cứu thuật trạch cát và các vấn đề liên quan. Tìm hiểu nguồn gốc và cơ sở lý 
luận trạch cát, hoàng đạo và hắc đạo, thập nhị trực, nhị thập bát tú, thần sát trong thuật trạch cát, các 
hạng mục trạch cát, các ngày đại kiêng kị, thuyết âm dương ngũ hành và can chi, một số tập tục cúng 
tế theo âm lịch, thứ tự ưu tiên khi chọn ngày, lịch âm dương trạch cát 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.022207-Đ.022209 

Kí hiệu phân loại: 133.5 
Trang sức đá quý ngọc theo phong thủy/ Nguyễn Mạnh Linh.- Gia Lai : Hồng Bàng, 2012.- 175tr. : 
ảnh; 21cm 

 Tóm tắt: Tổng quát về âm dương ngũ hành, ứng dụng vào những điều nên dùng của trang 
sức đá quý, với những hướng dẫn đơn giản, dễ hiểu, hình ảnh trực quan. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.020782-Đ.020784 

Kí hiệu phân loại: 133 

Trang trí theo phong thuỷ/ Thanh Long.- Hải Phòng : Nxb.Hải Phòng, 2008.- 196tr : ảnh minh họa; 
24cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu phong thuỷ nhà ở: hướng, màu sắc của phòng ngủ, hướng nhà ở.... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000514 

Kí hiệu phân loại: 181 

Trí huệ thanh tịnh và con đường yêu thương/ Pema Chodron; Dịch: Huỳnh Văn Thanh.- Tp.Hồ Chí 
Minh : Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2012.- 199tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu những bài thuyết giảng của tác giả về Thiền định. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.020067-Đ.020069 

Kí hiệu phân loại: 158.1 
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Trị thư: Thuật quản lý để thành người lãnh đạo xuất sắc / Dương Minh Hào, Nguyễn Tử Thịnh, Đặng 
Hưng Kỳ, Lê Văn Thuận,....- Hà Nội : Thanh niên, 2012.- 446 tr.; 21 cm. 

 Tóm tắt: Cuốn sách bày hướng dẫn người lãnh đạo muốn quản lý thành công phải tiến hành 
theo ba giai đoạn: nhận biết, bồi dưỡng, sử dụng, đề bạt và giữa được nhân tài; Sử dụng nhân tài; 
Vừa bổi dưỡng hành vi của mình vừa bồi dưỡng cho nhân viên cả phê bình và động viên. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.022971-Đ.022972 

Kí hiệu phân loại: 158 

Trí tuệ đám đông/ James Surowiecki ; Nguyễn Thị Yến dịch ; Trần Ngọc Hiếu h.đ..- H. : Tri thức, 
2007.- 386tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Trình bày ý niệm hàm chứa những bài học bổ ích đối với việc điều hành, kinh 
doanh, tổ chức xã hội, cơ cấu hệ thống chính trị, chống chủ nghĩa khủng bố. Tác giả chứng minh 
nguyên tắc trí tuệ tập thể tốt hơn mỗi cá nhân 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.001063 

Kí hiệu phân loại: 153 

Trí tuệ xúc cảm: Làm thế nào để biến những xúc cảm của mình thành trí tuệ / Daniel Goleman ; Ng. 
dịch: Lê Diên.- H. : Khoa học xã hội, 2002.- 657tr; 21cm 

 Dịch theo bản tiếng Pháp: L'Intelligence émotionelle 

 Tóm tắt: Nghiên cứu tâm lí học  xúc cảm, bản chất, ứng dụng của trí tuệ xúc cảm trong cuộc 
sống hàng ngày. Giáo dục trí tuệ xúc cảm cho trẻ 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.001071-Đ.001072 

Kí hiệu phân loại: 153 

Triết học hỏi và đáp/ E.E Nexmeyanov.- Đà Nẵng : Nxb.Đà Nẵng, 2005.- 317tr; 24cm 

 ĐTTS ghi: Khoa triết học- trường đại họ quốc gia Lômônôxốp 

 Tóm tắt: Bao gồm các câu hỏi và trả lời về: Lịch sử triết học; Triết học cổ điển Đức; Lôgic học 
và đạo đức học 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000498-Đ.000500 

Kí hiệu phân loại: 107 

Triết học Hy Lạp cổ đại/ Thái Ninh, Văn Lưu.- H. : Sách giáo khoa Mác - Lênin, 1987.- 195tr; 19cm 

 Tóm tắt: Quá trình phát sinh và phát triển của triết học Hy Lạp cổ đại trong thời kỳ chiếm hữu 
nô lệ. Những đặc điểm nổi bật và vai trò lịch sử của nền triết học Hy Lạp cổ đạ 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000501-Đ.000502 

Kí hiệu phân loại: 182 

Triết học nhân sinh của tôi :: Tự truyện của nhà văn nổi tiếng, cựu Bộ trưởng Văn hoá Trung Quốc / 
Vương Mông ; Phạm Tú Châu dịch.- H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2009.- 451tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Gồm những bài viết nói lên quan điểm sống của tác giả, giúp người đọc hướng đến 
một cuộc sống tốt đẹp hơn, luôn có cái nhìn lạc quan vào cuộc sống 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000503-Đ.000507 

Kí hiệu phân loại: 129 

Triết học/ Lê Hữu Nghĩa, Vũ Văn Tuấn, Nguyễn Quang Điển.- Tái bản có sửa chữa.- H. : Chính trị 
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quốc gia, 1996.- 203tr; 19cm 

 T.3 

 ĐTTS ghi: Bộ giáo dục và đào tạo 

 Tóm tắt: Nội dung phục vụ mục tiêu đào tạo sau đại học và chuẩn hoá đội ngũ cán bộ giảng 
dạy và nghiên cứu 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000179 

Kí hiệu phân loại: 101.071 

Triết học/ Nguyễn Hữu Vui, Phạm Ngọc Thanh, Nguyễn Văn Tân.- Tái bản có sửa chữa.- H. : Chính 
trị quốc gia, 1996.- 231tr; 19cm 

 T.2 

 ĐTTS ghi: Bộ giáo dục và đào tạo 

 Tóm tắt: Những khái niệm, lí luận cơ bản về hình thái kinh tế - xã hội; giai cấp và đấu tranh 
giai cấp; cách mạng xã hội và nhà nước; vai trò của quần chúng nhân dân và cá nhân trong lịch sử; ý 
thức xã hội và hình thái ý thức xã hội 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000177-Đ.000178 

Kí hiệu phân loại: 101.071 

Triết học/ Vũ Ngọc Pha, Doãn Chính, Nguyễn Ngọc Long.- Tái bản có sửa chữa.- H. : Chính trị quốc 
gia, 1995.- 344tr; 19cm 

 T.1 

 ĐTTS ghi: Bộ giáo dục và đào tạo 

 Tóm tắt: Những vấn đề cơ bản của triết học Mác - Lê Nin: Vật chất và ý thức, phép biện 
chứng duy vật, hình thái kinh tế - xã hội, giai cấp và dân tộc, cá nhân và xã hội, hình thái ý thức xã 
hội,.. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000176 

Kí hiệu phân loại: 101.071 

Triết lý phương đông giá trị và bài học lịch sử/ Trịnh Doãn Chính.- H. : Chính trị quốc gia, 2005.- 
277tr; 21cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu những bài học lịch sử triết học Trung Quốc cổ đại và những dấu ấn đậm 
nét mà triết lý Ấn Độ Cổ đại đã để lại, nó đem lạ những khám phá cần thiết và bổ ích trong bản sắc 
văn hoá dân tộc và từng bước phát triển trong tương lai 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000508 

Kí hiệu phân loại: 181 

Triết lý phương Đông giá trị và bào học lịch sử/ Trịnh Doãn Chính.- H. : Chính trị quốc gia, 2005.- 
225tr; 21cm 

 Tóm tắt: Cuốn sách tập trung khai thác chủ yếu trên hai phương diện: những bài học lịch sử 
triết học Trung Quốc cổ đại và những dấu ấn đậm nét mà triết lý Ấn Độ cổ đại đã để lại 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000542-Đ.000543 

Kí hiệu phân loại: 184 

Triết nhân và đệ tử/ Nguyễn Văn Sâm.- H. : Thanh niên, 2005.- 465tr.; 21cm 

 ĐTTS ghi:Thuật đối nhân xử thế của người phương Đông 
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 Tóm tắt: Gồm nhiều câu chuyện về đối nhân xử thế của các danh gia Trung Quốc thời cổ xưa 
đề cao tư tưởng nho giáo và đạo giáo. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000509-Đ.000513 

Kí hiệu phân loại: 181 

Trung Quốc triết học sử đại cương/ Hồ Thích ; Minh Đức dịch ; Nguyễn Đăng Thục giới thiệu.- H. : 
Văn hoá Thông tin, 2004.- 573tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Nghiên cứu triết học cổ đại Trung Quốc: thời kỳ phát sinh triết học Trung Quốc, các 
trường phái triết học Lão Tử, Khổng Tử, Trang Tử... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000517-Đ.000524 

Kí hiệu phân loại: 180.951 

Trút bỏ ưu phiền/ B.s.: Hồ Hiện Đại, Kiến Văn.- H. : Lao động, 2012.- 158tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Cung cấp cho bạn những kinh nghiệm tốt nhất và những quan niệm đúng đắn nhất 
để bạn có thể nhanh chóng vượt qua những nỗi ưu phiền trong cuộc đời và hoàn thiện tính cách của 
bản thân mình 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.020096-Đ.020098 

Kí hiệu phân loại: 158.1 
Truy tầm triết học/ Kasten J.Struhl, Lưu Văn Hy.- H. : Văn hóa thông tin, 2001.- 749tr; 27cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu cho bạn đọc, đặc biệt các sinh viên, thuộc các nền văn hoá, những tranh 
luận triết học nền tảng qua một tuyển tập hàm chứa kiến thức uyên bác kim cổ của phương Tây và 
ngoài phương Tây 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000525 

Kí hiệu phân loại: 190 

Từ điển bách khoa Việt Nam.- H. : Từ điển bách khoa Việt Nam, 2003.- 878tr; 27cm 

 T.3 : N - S 

 ĐTTS ghi: Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn từ điển bách khoa Việt Nam 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.003010 

Kí hiệu phân loại: 1030. 03 
Tự do dũng cảm là bản thân mình: Sự sáng suốt về cách sống mới / Osho ; Ngô Trung Việt dịch.- 
H. : Tôn giáo, 2009.- 224tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Nghiên cứu các học thuyết, triết lí về "tự do" của con người, vấn đề về tâm linh 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.001084-Đ.001088 

Kí hiệu phân loại: 123 

Tử vi đẩu số kinh điển/ Phan Tử Ngư.- Hà Nội : Thời đại, 2011.- 435 tr.; 24 cm. 

 Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược một số phương diện quan trọng của Tử vi đẩu số như sự sáng 
lập, các môn phái, địa vị trong lịch sử, mệnh bàn, các sao, thuật ngữ cơ bản. Giới thiệu trình tự và các 
bước sắp xếp lập nên mệnh bàn. Trình bày đặc tính của từng sao, phương pháp luận giải mệnh bàn 
và cách cục thường gặp. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.020240-Đ.020241 
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Kí hiệu phân loại: 133.5 

Tử vi đẩu số nhất bản thông/ Lâm Canh Phàm, Hà Lập Vũ.- Hà Nội : Hồng Đức, 2011.- 433 tr.; 24 
cm. 

 Tóm tắt: Cuốn sách truyền đạt kiến thức phổ quát về dự đoán vận mệnh nhằm giúp bạn đọc 
có những kiến thức cơ bản về chiêm tinh học. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.019994-Đ.019996 

Kí hiệu phân loại: 131.5 

Tử vi luận giải giàu nghèo/ Mai Vương vĩ.- H. : Thời đại, 2012.- 191tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về tử vi, cách thức lập một bản tử vi cũng như y 
nghĩa của các sao trong Tử vi, từ đó bạn đọc có thể tự xẹm và luận giải về vận mệnh tài lộc của mình. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.019353-Đ.019355 

Kí hiệu phân loại: 133.3 
Tử vi trọn đời: Nghiên cứu văn hóa cổ truyền phương đông / Thúy Hồng.- H. : Thời đại, 2013tr..- 
230tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Cẩm nang đầy đủ về tử vi giúp bạn đọc tự lập lá số tử vi với thiên bàn, địa bàn và 
các cung sao; căn cứ vào giờ, ngày, tháng, năm sinh theo âm lịch và giới tính để lý giải những diễn 
biến xảy ra trong đời người. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.019293-Đ.019295; Đ.022614-Đ.022616 

Kí hiệu phân loại: 133.5 
Tự xem bát tự tứ trụ: Sách hướng dẫn thực hành và ứng dụng / Tử Bình, Quảng Tuệ.- Hà Nội : Lao 
động, 2012.- 287 tr.; 24 cm. 

 Tóm tắt: Giới thiệu về thiên can địa chi và phương pháp vận dụng ngũ hành để cải vận. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.020231-Đ.020233 

Kí hiệu phân loại: 133 

Tự xem bát tự/ Lý Cư Minh.- Gia Lai : Hồng Bàng, 2012.- 223tr. : minh hoạ; 24cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu một cách định nghĩa hoàn toàn mới về thiên can địa chi và phương pháp 
vận dụng ngũ hành để cải vận 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.019332-Đ.019334 

Kí hiệu phân loại: 133 
Tự xem kinh dịch/ Quảng Tuệ.- Hà Nội : Lao động, 2012.- 268 tr.; 24 cm. 

 Tóm tắt: Cuốn sách hướng dẫn cách tự xem kinh dịch thông qua các bài tập và thực hành, 
gồm 64 mô hình dự báo mẫu để tự xem kinh dịch. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.020234-Đ.020236 

Kí hiệu phân loại: 181 
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Tự xem nhân duyên khắc hợp/ Đường Sơn Anh, Trúc Anh.- Hà Nội : Lao động, 2012.- 167 tr.; 24 
cm. 

 Tóm tắt: Cuốn sách giúp độc giả tự xem được tuổi xung, tuổi khắc của người kết hôn, tự 
mình tìm chọn đối tượng hôn nhân phù hợp, tự mình xem được ngày lành tháng tốt để quyết định các 
bước đi tới lễ thành hôn. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.019391-Đ.019393 

Kí hiệu phân loại: 133.3 

Tự xem phong thủy: Phong thủy khai vận cho cửa hàng và nhà ở / Lý Cư Minh.- H. : Từ điển bách 
khoa, 2013.- 247tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức nhập môn phong thủy, nội dung đơn giản dễ hiểu, thoát 
khỏi các ràng buộc mê tín. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.019335-Đ.019337 

Kí hiệu phân loại: 133 
Tuyệt chiêu phong thủy vượng gia trạch/ Bạch Hạc Minh; Dịch: Tú Vân, Khôi Nguyên.- H. : Mỹ 
thuật, 2012.- 175tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức và kỹ năng về cách suy đoán vận trạch, suy đoán cát 
hung củ mệnh chủ, các phương pháp hóa giải phong thủy cũng như các bố trí sắp xếp nhà vừa phù 
hợp với vận trạch của chủ nhà vừa mang đến cát lợi và may mắn cho mọi người. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.022187-Đ.022189 

Kí hiệu phân loại: 133 

Ứng dụng dịch học trong dự đoán tương lai= Application of  i-ching in future forecast / Nguyễn 
Tiến Đích.- Hà Nội : Thông tin và truyền thông, 2011.- 414 tr.; 21 cm. 

 Tóm tắt: Cuốn sách vận dụng kinh dịch trong dự đoán tương lai, giúp những người mới đi 
vào nghiên cứu Dịch học về cách thức tiến hành một dự đoán bằng quẻ Dịch. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.019891-Đ.019893 

Kí hiệu phân loại: 133.5 \ Nguyễn Tiến Đích 

Văn hóa cổ phương đông với dự báo học về con người/ Nguyễn Bích Hằng biên soạn.- H. : Văn 
hóa thông tin, 2011.- 240tr. : minh họa; 21cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu một khía cạnh nhỏ trong bộ môn khoa học dự báo,đó là phương pháp 
ứng dụng Văn hóa cổ phương Đông với dự báo học về bản thân con người qua các bình diện: sức 
khỏe, tâm lý, tính cách, trí tuệ, năng lực, sở thích... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.016409-Đ.016413 

Kí hiệu phân loại: 133.3 

Vận mệnh đời người qua ngày tháng năm sinh/ Vũ Tài Linh.- H. : Thời đại, 2012.- 191tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu cách tìm hiểu về tính cách, công việc, tình cảm và vận mệnh cuộc đời 
thông qua ngày tháng năm sinh của mình. Qua đó đưa ra cách lựa chọn được người hợp tuổi trong 
chuyện làm ăn, hôn nhân và ngược lại. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.020714-Đ.020716 

Kí hiệu phân loại: 133.5 
Vô thức thích nghi tâm năng động/ Đào Chính, Đoan Nghiêm.- TP,Hồ Chí Minh : Nxb.Trẻ, 2006.- 
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220tr; 21cm 

 Tóm tắt: Cuốn sách giúp bạn đọc có thể học tập và kiếm soát được những phán đoán nhanh, 
những ấn tượng ban đầu đó là một khả năng mà mỗi người đều có thể trau dồi được 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000526-Đ.000530 

Kí hiệu phân loại: 152 

Vượt qua nổi lo đánh thức bồ đề tâm/ Pema Chodron; dịch: Nguyễn Kim Dân.- H. : Từ điển Bách 
khoa, 2012.- 198tr. : ảnh; 21cm 

 Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện, bài viết của các tác giả đánh thức bồ đề tâm trong mỗi 
người. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.021127-Đ.021129 

Kí hiệu phân loại: 150 

Vượt qua rào cản: 10 + 1 bí quyết giúp bạn đưa ra những quyết định quan trọng trong đời / Jeffrey 
Makoff, Rhoda Makoff ; Dịch: Nguyễn Ngọc.- H. : Từ điển Bách khoa, 2012.- 335tr.; 21cm .- Phụ lục: 
tr. 314-335 

 Tóm tắt: Chia sẻ những phương pháp và kinh nghiệm khi đưa ra quyết định đúng đắn trong 
kinh doanh cũng như cuộc sống của mỗi cá nhân 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.020105-Đ.020107 

Kí hiệu phân loại: 158.1 
Xây dựng nhà ở theo địa lý, thiên văn dịch lý/ Trần Văn Tâm.- Tái bản, có sửa chữa và bổ sung.- 
H. : Lao động, 2006.- 684tr; 21cm 

 ĐTTS ghi: Văn hoá cổ phương đông 

 Tóm tắt: Giới thiệu khoa học trong phong thuỷ: những quy luật và sự biến động trong không 
gian, thời gian về chúng còn hạn hẹp, vì vậy sự kế thừa  có chọn lọc rất cần thiết... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000531 

Kí hiệu phân loại: 133.5 

Xây dựng nhà ở theo phong thuỷ - thiên văn - địa lý/ Bùi Nguyên Hồng.- Hải Phòng : Nxb. Hải 
Phòng, 2007.- 354tr. : Ảnh minh hoạ; 19cm 

 Tóm tắt: Những khái niệm, kiến thức cơ bản về phong thuỷ theo Kinh Dịch. Cách bài trí, sắp 
xếp theo phong thuỷ trong nhà ở. Cách chọn hướng đất, chọn ngày tốt để xây dựng nhà cửa 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000532-Đ.000533 

Kí hiệu phân loại: 133.5 

Xem tay đoán người/ Thiệu Vĩ Hoa.- H. : Thời đại, 2012.- 485tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu những nét tinh túy của thuật xem tướng tay phương Tây và phương 
Đông, bao hàm các kỹ năng phân tích tướng tay thịnh hành thời hiện đại, chỉ ra những bí mật ẩn giấu 
bên trong tướng tay, giúp bạn đọc tự mình khám phá được tính cách, cũng như vận thế mọi mặt về 
sức khỏe, hôn nhân, sự nghiệp thông qua việc quan sát kết cấu, hình dạng, màu sắc và đường vân 
của bàn tay. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.021922-Đ.021924 

Kí hiệu phân loại: 133.6 
Xem tướng biết người: Cẩm nang về nhân tướng học / Thiệu Vĩ Hoa.- H. : Thời đại, 2013.- 496 : 
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Minh họa; 24cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu những đặc trưng nhân tướng học; Nghệ thuật xem tướng biết người. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.023049-Đ.023051 

Kí hiệu phân loại: 133.5 
Xem tướng chọn người/ Mai Tân Huyền.- H. : Thời đại, 2013.- 142tr.; 21cm 

 T.1 : Xem tướng chọn chồng 

 Tóm tắt: Giới thiệu những tinh hoa của nghệ thuật xem tướng chọn chồng và được trình bày 
với lời văn cụ thể, dễ hiểu kèm theo một hệ thống hình ảnh minh họa sinh động, chi tiết trong mỗi 
phần nội dung: Chọn chồng dựa vào các nét tướng như mặt, tay chân; Tổng quan về tướng người 
chồng nên chọn và tránh. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.020720-Đ.020722 

Kí hiệu phân loại: 138 
Xem tướng chọn người/ Mai Tân Huyền.- H. : Thời đại, 2013.- 142tr.; 21cm 

 T.2 : Xem tướng chọn vợ 

 Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức cơ bản trong xem tướng giúp cho phái mạnh có thể nhìn 
thấy những điểm tốt xấu cơ bản nhất hiện hữu ở người bạn đời tương lai. Đó là nét mặt, sợi tóc, tay 
chân, màu da, tiếng nói... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.019290-Đ.019292 

Kí hiệu phân loại: 138 
Xem tướng giàu nghèo/ Đinh Khắc Triệu.- H. : Thời đại, 2012.- 143tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức về thuật xem tướng người; xem tướng mặt, tướng thân 
mình, tướng động tác để luận giải giàu nghèo; một số cách cục của tướng giàu nghèo. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.019855-Đ.019857 

Kí hiệu phân loại: 133.3 

Xem tướng mệnh hôn nhân/ Mai Tân Huyền.- Hà Nội : Thời đại, 2013.- 175 tr.; 21 cm. 

 Tóm tắt: Cuốn sách gồm 3 chương: Chương 1. Xem tướng chọn chồng, Chương 2. Xem 
tướng chọn vợ; Chương 3. Tương quan giữa các nhóm máu và hôn nhân. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.019734-Đ.019736 

Kí hiệu phân loại: 133.3 

 


	MÔ TẢ TÀI LIỆU



